
BỘ NỘI VỤ 
 

      
      Số:          /QĐ-BNV 

 

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội,  ngày        tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực 

an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ 

 

Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính 

phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 

5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên 

quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 

tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định 

liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 

trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ 

tục hành chính; 

        Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Việc làm và Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, 

bổ sung và bãi bỏ lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nội vụ (có phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các 

Quyết định sau: số 1872/QĐ-LĐTBXH ngày 04/12/2017, số 1380/QĐ-LĐTBXH 

ngày 09/10/2018, số 694/QĐ-LĐTBXH ngày 15/6/2020, số 1107/QĐ-LĐTBXH 

ngày 16/9/2020, số 1549/QĐ-LĐTBXH ngày 16/10/2023, số 350/QĐ-BLĐTBXH 

ngày 18/02/2025 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Việc làm, Vụ trưởng Vụ Pháp 

chế, Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c); 

- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); 

- UBND, SNV các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Trung tâm Công nghệ thông tin (đăng tải 

website); 

- Lưu: VT, Cục Việc làm, VP (VTLT&KSTTHC). 

 KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

                      

 

 

 Vũ Chiến Thắng 
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PHỤ LỤC 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ BÃI BỎ LĨNH VỰC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-BNV ngày      tháng     năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ) 

 

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Nội vụ 

STT Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQP quy 

định nội dung 

sửa đổi, bổ 

sung 

Quyết định đã 

công bố 

Lĩnh vực Cơ quan 

thực 

hiện 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG  

1 1.000354 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

Nghị định số 

25/2025/NĐ-CP 

ngày 21 tháng 

02 năm 2025 

của Chính phủ 

quy định chức 

năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ 

Quyết định số 

1549/QĐ-

LĐTBXH ngày 

16/10/2023 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Bộ Nội 

vụ 

 

2 2.000199 

Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Bộ Nội 

vụ 

 

3 1.000137 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

đối với trường hợp bổ sung, sửa đổi Giấy 

chứng nhận 

An toàn, vệ 

sinh lao động 
Bộ Nội 

vụ 

 

4 1.000131 

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

đối với Giấy chứng nhận bị mất, hỏng 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Bộ Nội 

vụ 
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5 1.000148 

Cấp Chứng chỉ kiểm định viên An toàn, vệ 

sinh lao động 
Cục Việc 

làm, Bộ 

Nội vụ 

6 
 

2.000037 

Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối với 

trường hợp bổ sung, sửa đổi nội dung chứng 

chỉ kiểm định viên 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Cục Việc 

làm, Bộ 

Nội vụ 

 

7 1.000187 

Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong 

trường hợp hết hạn 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Cục Việc 

làm, Bộ 

Nội vụ 

8 1.000183 

Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối với 

trường hợp bị hỏng hoặc mất 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Cục Việc 

làm, Bộ 

Nội vụ 

9 1.000180 

Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối với 

trường hợp bị thu hồi 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Cục Việc 

làm, Bộ 

Nội vụ 

10 1.005451 

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

hạng B (các tổ chức huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương quyết định thành lập), hạng 

C; Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều 

kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

hạng B (các tổ chức tự huấn luyện do các 

Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập 

Quyết định số 

1380/QĐ-

LĐTBXH ngày 

09/10/2018 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Bộ Nội 

vụ 
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đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương quyết định thành 

lập), hạng C. 

11 1.005448 

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, cấp đổi 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B 

(tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty 

nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung 

ương quyết định thành lập), hạng C; Giấy 

chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B 

(các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, 

cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công 

ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung 

ương quyết định thành lập), hạng C. 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Bộ Nội 

vụ 

 

12 1.008729 

Đề nghị áp dụng mức đóng thấp hơn mức 

đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp 

Quyết định số 

694/QĐ-

LĐTBXH ngày 

15/6/2020 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Bộ Nội 

vụ 

 

B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1 2.000134 

Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội khi đưa vào sử dụng các loại máy, 

thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động 

Nghị định số 

45/2025/NĐ-CP 

ngày 

28/02/2025 của 

Quyết định số 

1549/QĐ-

LĐTBXH ngày 

16/10/2023 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Sở Nội 

vụ 
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2 2.000111  

Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động cho doanh nghiệp  

Chính phủ quy 

định tổ chức các 

cơ quan chuyên 

môn thuộc Ủy 

ban nhân dân 

tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung 

ương và Ủy ban 

nhân dân huyện, 

quận, thị xã, 

thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố 

thuộc thành phố 

trực thuộc trung 

ương. 

Quyết định số 

1107/QĐ-

LĐTBXH ngày 

16/9/2020 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Sở Nội 

vụ 

3 1.005449 

Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương quyết định thành lập); Cấp 

Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện 

tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng 

B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn 

luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, 

các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc 

Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định 

thành lập) 

Quyết định số 

1380/QĐ-

LĐTBXH ngày 

09/10/2018 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Sở Nội 

vụ 

4 1.005450 

Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B 

(trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty 

nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung 

ương quyết định thành lập); Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ 

doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Sở Nội 

vụ 
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các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập 

đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương quyết định thành 

lập). 

5 2.002340 

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao 

động giao kết hợp đồng lao động với nhiều 

người sử dụng lao động, gồm: Chi phí giám 

định thương tật, bệnh tật; trợ cấp hằng tháng 

hoặc một lần; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương 

tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; 

dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi 

người lao động chết do tai nạn lao động; 

đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc 

hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp hằng tháng. 

Quyết định số 

1107/QĐ-

LĐTBXH ngày 

16/9/2020 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

(Bảo hiểm tai 

nạn lao động, 

bệnh nghề 

nghiệp bắt 

buộc) 

Sở Nội 

vụ, cơ 

quan Bảo 

hiểm xã 

hội 

6 2.002341 

Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao 

động giao kết hợp đồng lao động với nhiều 

người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển 

đổi nghề nghiệp; khám bệnh, chữa bệnh 

nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động. 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

(Bảo hiểm tai 

nạn lao động, 

bệnh nghề 

nghiệp bắt 

buộc) 

Sở Nội 

vụ, cơ 

quan Bảo 

hiểm xã 

hội 

7 2.002342 

Thủ tục giải quyết chế độ cho người lao 

động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã 

nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các 

nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

(Bảo hiểm tai 

nạn lao động, 

Cơ quan 

Bảo 

hiểm xã 

hội 
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nghiệp, gồm: Chi phí giám định thương tật, 

bệnh tật; trợ cấp một lần hoặc hằng tháng; 

trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ giúp 

sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, 

phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi người lao 

động chết do bệnh nghề nghiệp; đóng bảo 

hiểm y tế cho người nghỉ việc hưởng trợ cấp 

bảo hiểm bệnh nghề nghiệp hằng tháng. 

bệnh nghề 

nghiệp bắt 

buộc) 

8 2.002343 

Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh 

nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn 

làm việc trong các nghề, công việc có nguy 

cơ bị bệnh nghề nghiệp 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

(Bảo hiểm tai 

nạn lao động, 

bệnh nghề 

nghiệp bắt 

buộc) 

Sở Nội 

vụ, cơ 

quan Bảo 

hiểm xã 

hội 

9 1.013337 

Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản 

phẩm, hàng hóa được quản lý bởi các quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội ban hành 

Quyết định số 

350/QĐ-

LĐTBXH ngày 

18/02/2025 

An toàn, vệ 

sinh lao động 

Sở Nội 

vụ 
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    2. Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

(nay là Bộ Nội vụ) 

 

STT Số hồ sơ 

TTHC 

Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy 

định việc bãi bỏ 

thủ tục hành 

chính 

Lĩnh 

vực  

Cơ quan thực 

hiện 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG  

1 1.000143 Kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động1 

Nghị định số 

63/2010/NĐ-CP 

ngày 08/6/2010 

An toàn, 

vệ sinh 

lao động 

Tổ chức kiểm 

định kỹ thuật 

an toàn lao 

động 

 
1 Qua rà soát nhận thấy, đây không phải là thủ tục hành chính theo Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 về kiểm soát thủ tục hành chính mà đây là dịch vụ cung cấp hoạt 

động kiểm định của các đơn vị đủ điều kiện kiểm định và các tổ chức, doanh nghiệp tham gia dịch vụ kiểm định. 
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PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ NỘI VỤ 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TRUNG ƯƠNG 

1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

1.1. Trình tự, cách thức thực hiện:  

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

Tổ chức có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

đến Cục Việc làm, Bộ Nội vụ. 

- Bước 2: Thẩm định  

Cơ quan tiếp nhận thẩm định điều kiện cấp trên hồ sơ và thẩm định trực 

tiếp tại tổ chức đề nghị. 

- Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận hoặc từ chối cấp 

Không quá 30 ngày từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục trưởng 

Cục Việc làm sẽ ký thừa ủy quyền Bộ trưởng đối với các Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động kiểm định. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cục 

trưởng Cục Việc làm sẽ ký thừa ủy quyền Bộ trưởng đối với công văn từ chối 

và nêu rõ lý do không cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức đề nghị. 

1.2. Cách thức thực hiện 

Gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 

hoặc trực tiếp. 

1.3. Thành phần số lượng hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận (01 bản);  

- Bản sao quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp (01 bản);  

- Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định (01 bản); 

- Danh sách kiểm định viên (01 bản); 

- Một trong các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm của người phụ 

trách kỹ thuật hoạt động kiểm định: 

+ Bản sao sổ hoặc tờ rời về tham gia bảo hiểm xã hội (01 bản); 

+ Bản sao hợp đồng lao động (01 bản); 

+ Bản sao biên bản kiểm định kèm theo giấy chứng nhận kết quả kiểm 

định (mỗi loại 01 bản). 

1.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày (kể từ khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ). 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức có nhu cầu 

tham gia hoạt động kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nội vụ 

 1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Nội vụ. 
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1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hoặc công văn thông báo 

lý do không cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (trong đó có nêu rõ 

lý do từ chối). 

1.8. Phí, lệ phí: theo quy định tại Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 

20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm 

theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Thông 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính quy định một số mức thu khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ; 

- Mẫu Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định quy định tại Phụ 

lục số la ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ; 

- Danh sách kiểm định viên theo mẫu tại Phụ lục Ia ban hành kèm theo 

Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.  

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các 

điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ, cụ thể:  

- Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

+ Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng 

thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. 

+ Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở 

lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm 

vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. 

+ Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có 

thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm. 

- Các thiết bị, nhân lực nêu tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này chỉ 

được sử dụng để làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với một tổ chức. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-245-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong-320223.aspx
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1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn 

đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động và quan trắc môi trường lao động; 

- Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 

của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Căn cứ Nghị định 4/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 
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Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 

13/02/2023 của Chính phủ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……….., ngày …… tháng …… năm 20… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động 

Kính gửi: ……………………………………. 

1. Tên tổ chức: …………………………………………………………………… 

Điện thoại: …………… Fax: …………………. E-mail: ………………………. 

2. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số……………… 

Cơ quan cấp: ……………… cấp ngày ………… tại ………… 

3. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 

năm 2016 của Chính phủ, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động đối với các đối tượng kiểm định trong phạm vi sau 

đây: 

 

STT Tên đối tượng kiểm định 

(Theo Danh mục máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành) 

Giới hạn đặc tính kỹ 

thuật 

(Giới hạn đặc tính kỹ thuật 

của máy, thiết bị, vật tư mà 

tổ chức có khả năng thực 

hiện) 

1 …………………………………………….   

2 …………………………………………….   

Đề nghị quý Cơ quan xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho ... (tên tổ chức) theo phạm vi nêu trên. 

4. Tài liệu gửi kèm theo gồm có:………………………………………………… 

5. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của nội 

dung trong đơn đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo. 

- Thực hiện đúng các quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu.... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC.... 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-44-2016-nd-cp-ky-thuat-an-toan-lao-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-moi-truong-lao-dong-299837.aspx
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Mẫu số 1a Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ  

MẪU DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH 

(TÊN TỔ CHỨC) ………………….. 

DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH 

TT TÊN PHƯƠNG 

TIỆN 
THÔNG SỐ KỸ 

THUẬT 
TÌNH 

TRẠNG 

HIỆU 

CHUẨN/ 

KIỂM 

ĐỊNH 

THỜI HẠN 

HIỆU 

CHUẨN 

MÃ SỐ 

CHẾ TẠO 

THIẾT BỊ 

TÌNH 

TRẠNG 

THIẾT BỊ 

1             

2             

3             

4             
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2. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động. 

2.1. Trình tự, cách thức thực hiện:  

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

Tổ chức có nhu cầu gia hạn Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị 

gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động đến Cục Việc làm, Bộ Nội vụ (ít nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn 

trong Giấy chứng nhận) 

- Bước 2: Thẩm định  

Cơ quan tiếp nhận thẩm định điều kiện gia hạn trên hồ sơ và thẩm định 

trực tiếp tại tổ chức đề nghị. 

- Bước 3: Gia hạn Giấy chứng nhận hoặc từ chối cấp 

Không quá 30 ngày từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục trưởng 

Cục Việc làm sẽ ký thừa ủy quyền Bộ trưởng đối với các Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động kiểm định. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cục 

trưởng Cục Việc làm sẽ ký thừa ủy quyền Bộ trưởng đối với công văn từ chối 

và nêu rõ lý do không cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức đề nghị. 

2.2. Cách thức thực hiện 

Gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 

hoặc trực tiếp. 

2.3. Thành phần số lượng hồ sơ: 

- Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận (01 bản); 

- Giấy chứng nhận đã được cấp (01 bản); 

- Tài liệu dưới đây trong trường hợp có sự thay đổi: 

+ Bản sao quyết định thành lập đối với đơn vị sự nghiệp (01 bản); 

 + Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định quy định tại Phụ lục 

số Ia ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ (01 bản); 

+ Danh sách kiểm định viên theo mẫu tại Phụ lục Ia ban hành kèm theo 

Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ (01 bản); 

+ Một trong các tài liệu sau để chứng minh kinh nghiệm của người phụ 

trách kỹ thuật hoạt động kiểm định: 

* Bản sao sổ hoặc tờ rời về tham gia bảo hiểm xã hội (01 bản); 

* Bản sao hợp đồng lao động (01 bản); 

* Bản sao biên bản kiểm định kèm theo giấy chứng nhận kết quả kiểm 

định (mỗi loại 01 bản). 

2.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày (kể từ khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ). 
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2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kiểm định có 

nhu cầu gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động. 

 2.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Nội vụ. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hoặc công văn thông báo 

lý do không gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (trong đó có nêu 

rõ lý do từ chối). 

2.8. Phí, lệ phí: theo quy định tại Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 

20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm 

theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Thông 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính quy định một số mức thu khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. 

2.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận điều kiện hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ; 

- Mẫu Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định quy định tại Phụ 

lục số la ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ. 

- Danh sách kiểm định viên theo mẫu tại Phụ lục Ia ban hành kèm theo 

Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.  

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Đối với trường hợp gia hạn, ít nhất 30 ngày trước khi hết thời hạn trong 

Giấy chứng nhận, tổ chức gửi hồ sơ đến Cục Việc làm, Bộ Nội vụ. Đồng thời, 

đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-

CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ, cụ thể:  

- Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

+ Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng 

thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-245-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong-320223.aspx
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+ Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở 

lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm 

vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. 

+ Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có 

thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm. 

- Các thiết bị, nhân lực nêu tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này chỉ 

được sử dụng để làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với một tổ chức. 

2.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động và quan trắc môi trường lao động; 

- Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 

của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định 4/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 
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Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP 

ngày 13/02/2023 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……….., ngày …… tháng …… năm 20….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại (gia hạn) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động 

Kính gửi: …………………………………. 

1. Tên tổ chức: ……………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………….Fax: …………… E-mail: ………………… 

2. Được thành lập theo Quyết định/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

số ………….. Cơ quan cấp: ………………cấp ngày ………………… tại 

……… 

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động đã được cấp số: ………………………; Ngày hết hiệu lực: 

…………………… 

4. Đề nghị quý Cơ quan xem xét và cấp lại (gia hạn) Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo phạm vi sau 

đây: 

STT Tên đối tượng kiểm định 

(Theo Danh mục máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành) 

Giới hạn đặc tính kỹ 

thuật 

(Giới hạn đặc tính kỹ 

thuật của máy, thiết 

bị, vật tư mà tổ chức 

có khả năng thực 

hiện) 

1 …………………………………………….   

2 …………………………………………….   

- Lý do (trong trường hợp đề nghị gia hạn, không cần điền thông tin ở mục 

này) … 
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5. Tài liệu kèm theo gồm có: - ……………………………… 

6. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của 

nội dung trong đơn đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo; 

- Thực hiện đúng các quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu.... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC..... 

(Ký tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

 

Phụ lục số la ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ. 

MẪU DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH 

 

(TÊN TỔ CHỨC) ………………….. 

DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH 

TT TÊN 

PHƯƠNG 

TIỆN 

THÔNG SỐ 

KỸ THUẬT 

TÌNH 

TRẠNG 

HIỆU 

CHUẨN/ 

KIỂM 

ĐỊNH 

THỜI 

HẠN 

HIỆU 

CHUẨN 

MÃ SỐ 

CHẾ 

TẠO 

THIẾT 

BỊ 

TÌNH 

TRẠNG 

THIẾT 

BỊ 

1       

2       

3       

4       

 ……., ngày ….. tháng ….. năm….. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC.... 

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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3. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp bổ 

sung, sửa đổi Giấy chứng nhận 

3.1. Trình tự, cách thức thực hiện:  

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

Tổ chức có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị 

cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động đến Cục Việc làm, Bộ Nội vụ. 

- Bước 2: Thẩm định  

Cơ quan tiếp nhận thẩm định điều kiện cấp trên hồ sơ và thẩm định trực 

tiếp tại tổ chức đề nghị. 

- Bước 3: Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc từ chối cấp 

Không quá 30 ngày từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục trưởng 

Cục Việc làm sẽ ký thừa ủy quyền Bộ trưởng đối với các Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động kiểm định. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cục 

trưởng Cục Việc làm sẽ ký thừa ủy quyền Bộ trưởng đối với công văn từ chối 

và nêu rõ lý do không cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức đề nghị. 

3.2. Cách thức thực hiện 

Gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 

hoặc trực tiếp. 

3.3. Thành phần số lượng hồ sơ: 

 - Đơn đề nghị bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận (01 bản); 

 - Giấy chứng nhận đã được cấp (01 bản); 

 - Tài liệu chứng minh thay đổi về điều kiện cấp Giấy chứng nhận (mỗi 

loại 1 bản). 

3.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày (kể từ khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ). 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kiểm định có 

nhu cầu sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động. 

           3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Nội vụ. 

3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hoặc công văn thông báo 

lý do không cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (trong đó có nêu 

rõ lý do từ chối). 

3.8. Phí, lệ phí: theo quy định tại Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 

11/11/2016 của Bộ Tài chính; Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày 

20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung 

Biểu mức thu phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định 
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kỹ thuật an toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ban hành kèm 

theo Thông tư số 245/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ 

trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 

phí thẩm định điều kiện kinh doanh trong hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động; huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; Thông 44/2023/TT-BTC 

ngày 29/6/2023 của Bộ Tài chính quy định một số mức thu khoản phí, lệ phí 

nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp. 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận điều kiện hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm 

theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ; 

- Mẫu Danh mục thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định quy định tại Phụ 

lục số la ban hành kèm theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ. 

- Danh sách kiểm định viên theo mẫu tại Phụ lục Ia ban hành kèm theo 

Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ. 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các 

điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ, cụ thể:  

- Tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây: 

+ Bảo đảm thiết bị, dụng cụ phục vụ kiểm định cho từng đối tượng 

thuộc phạm vi kiểm định, theo yêu cầu tại quy trình kiểm định, quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động. 

+ Có ít nhất 02 kiểm định viên làm việc theo hợp đồng từ 12 tháng trở 

lên thuộc tổ chức để thực hiện kiểm định đối với mỗi đối tượng thuộc phạm 

vi đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định. 

+ Người phụ trách kỹ thuật hoạt động kiểm định của tổ chức phải có 

thời gian làm kiểm định viên tối thiểu 02 năm. 

- Các thiết bị, nhân lực nêu tại các điểm a, b và c Khoản 1 Điều này chỉ 

được sử dụng để làm điều kiện đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với một tổ chức. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thuong-mai/thong-tu-245-2016-tt-btc-phi-tham-dinh-dieu-kien-kinh-doanh-kiem-dinh-ky-thuat-an-toan-lao-dong-320223.aspx
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hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động và quan trắc môi trường lao động; 

- Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 

của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định 4/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 
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Mẫu số 01 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 

13/02/2023 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……….., ngày …… tháng …… năm 20… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động 

Kính gửi: ……………………………………. 

1. Tên tổ chức: …………………………………………………………… 

Điện thoại: …………… Fax: …………………. E-mail: …………………. 

2. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

số……………… Cơ quan cấp: ……………… cấp ngày ………… tại 

………… 

3. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 

tháng 5 năm 2016 của Chính phủ, chúng tôi nhận thấy có đủ các điều kiện 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với các đối tượng kiểm 

định trong phạm vi sau đây: 

 

STT Tên đối tượng kiểm định 

(Theo Danh mục máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành) 

Giới hạn đặc tính kỹ 

thuật 

(Giới hạn đặc tính kỹ 

thuật của máy, thiết 

bị, vật tư mà tổ chức 

có khả năng thực 

hiện) 

1 …………………………………………….   

2 …………………………………………….   

Đề nghị quý Cơ quan xem xét và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động cho ... (tên tổ chức) theo phạm vi 

nêu trên. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-44-2016-nd-cp-ky-thuat-an-toan-lao-dong-huan-luyen-an-toan-ve-sinh-moi-truong-lao-dong-299837.aspx
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4. Tài liệu gửi kèm theo gồm có:………………………… ………………… 

5. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của 

nội dung trong đơn đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo. 

- Thực hiện đúng các quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu.... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC.... 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 1a Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2015 của Chính phủ  

 

MẪU DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH 

(TÊN TỔ CHỨC) ………………….. 

DANH MỤC THIẾT BỊ, DỤNG CỤ PHỤC VỤ KIỂM ĐỊNH 

TT TÊN 

PHƯƠNG 

TIỆN 

THÔNG SỐ 

KỸ THUẬT 

TÌNH 

TRẠNG 

HIỆU 

CHUẨN/ 

KIỂM 

ĐỊNH 

THỜI 

HẠN 

HIỆU 

CHUẨN 

MÃ SỐ 

CHẾ 

TẠO 

THIẾT 

BỊ 

TÌNH 

TRẠNG 

THIẾT 

BỊ 

1             

2             

3             

4             
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Mẫu số 06 Phụ lục Ia ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP 

ngày 08/10/2018 của Chính phủ 

(TÊN TỔ CHỨC)……………………… 

DANH SÁCH KIỂM ĐỊNH VIÊN 

STT Họ và tên 

Số hiệu kiểm 

định viên 

(nếu có) 

Phạm vi 

kiểm định 

Số hợp đồng 

lao 

động/loại hợp 

đồng lao 

động 

1     

2     

3     

4     

……     
 

……, ngày … tháng … năm ….. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC…. 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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4. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với trường hợp Giấy 

chứng nhận bị mất, hỏng 

4.1. Trình tự, cách thức thực hiện:  

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động 

Tổ chức có nhu cầu cấp lại Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị 

cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn 

lao động đến Cục Việc làm, Bộ Nội vụ. 

- Bước 2: Thẩm định  

Cơ quan tiếp nhận thẩm định điều kiện cấp trên hồ sơ. 

- Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận hoặc từ chối cấp 

Không quá 30 ngày từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Cục trưởng 

Cục Việc làm sẽ ký thừa ủy quyền Bộ trưởng đối với các Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động kiểm định. Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận, Cục 

trưởng Cục Việc làm sẽ ký thừa ủy quyền Bộ trưởng đối với công văn từ chối 

và nêu rõ lý do không cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức đề nghị. 

4.2. Cách thức thực hiện 

Gửi hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính 

hoặc trực tiếp. 

4.3. Thành phần số lượng hồ sơ: 

 - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận (01 bản); 

- Giấy chứng nhận đã được cấp trong trường hợp bị hỏng . 

 4.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày (kể từ khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ). 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức kiểm định bị 

mất hoặc hỏng Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật 

an toàn lao động. 

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Nội vụ. 

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động hoặc công văn thông báo 

lý do không cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động (trong đó có nêu 

rõ lý do từ chối). 

4.8. Phí, lệ phí: Không quy định. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Mẫu đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận điều kiện hoạt động kiểm 

định kỹ thuật an toàn lao động quy định tại Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành 

kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ . 

4.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
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- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động và quan trắc môi trường lao động; 

- Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 

của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định 4/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 
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Mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP 

ngày 13/02/2023 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……….., ngày …… tháng …… năm 20….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại (gia hạn) Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ 

thuật an toàn lao động 

Kính gửi: …………………………………. 

1. Tên tổ chức: ……………………………………………………………… 

Điện thoại: ………………….Fax: …………… E-mail: ………………… 

2. Được thành lập theo Quyết định/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

số ………….. Cơ quan cấp: ………………cấp ngày ………………… tại 

……… 

3. Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động đã được cấp số: ………………………; Ngày hết hiệu lực: 

…………………… 

4. Đề nghị quý Cơ quan xem xét và cấp lại (gia hạn) Giấy chứng nhận đủ 

điều kiện hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo phạm vi sau 

đây: 

STT Tên đối tượng kiểm định 

(Theo Danh mục máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

ban hành) 

Giới hạn đặc tính kỹ 

thuật 

(Giới hạn đặc tính kỹ 

thuật của máy, thiết 

bị, vật tư mà tổ chức 

có khả năng thực 

hiện) 

1 …………………………………………….   

2 …………………………………………….   

- Lý do (trong trường hợp đề nghị gia hạn, không cần điền thông tin ở mục 

này) … 
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5. Tài liệu kèm theo gồm có: - ……………………………… 

6. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của 

nội dung trong đơn đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo; 

- Thực hiện đúng các quy định về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động và các quy định khác của pháp luật có liên quan.  

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu.... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC..... 

(Ký tên và đóng dấu) 
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5. Tên thủ tục hành chính: Cấp Chứng chỉ kiểm định viên 

5.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp Chứng chỉ kiểm định viên  

Cá nhân có nhu cấp chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị 

cấp Chứng chỉ kiểm định viên đến Cục Việc làm, Bộ Nội vụ. 

- Bước 2: Đánh giá hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên 

- Bước 3: Cấp chứng chỉ kiểm định viên hoặc công văn trả lời và nêu 

rõ lý do không cấp 

Không quá 05 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

Cục Việc làm cấp Chứng chỉ kiểm định viên hoặc có công văn trả lời và nêu 

rõ lý do không cấp chứng chỉ kiểm định viên cho người đề nghị. 

5.2. Cách thức thực hiện 

Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ đến 

cơ quan có thẩm quyền trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc thông qua dịch vụ 

bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng 

Dịch vụ công của Bộ Nội vụ. 

5.3. Thành phần số lượng hồ sơ:  

 - Đơn đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên (01 bản); 

 - Bản sao văn bằng tốt nghiệp đại học của người đề nghị cấp chứng chỉ 

có chứng thực hoặc xuất trình bản chính để đối chiếu (01 bản); 

 - Tài liệu chứng minh tiêu chuẩn quy định tại Khoản 3 và khoản 4 Điều 

9 Nghị định 44/2016/NĐ-CP (mỗi loại 01 bản), cụ thể: 

 + Tài liệu chứng minh có ít nhất 02 năm làm kỹ thuật kiểm định hoặc 

làm công việc thiết kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, vận hành, bảo trì về đối 

tượng kiểm định; 

 + Tài liệu chứng minh đã hoàn thành khóa huấn luyện và sát hạch đạt 

yêu cầu về nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với đối tượng kiểm 

định hoặc có thời gian thực hiện kiểm định đối tượng kiểm định trên 10 năm 

tính đến thời điểm Nghị định này có hiệu lực. 

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề nghị cấp chứng chỉ chụp trong 

khoảng thời gian 06 tháng, kể từ ngày đề nghị. 

5.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).  

5.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có nhu cầu cấp 

chứng chỉ kiểm định viên kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nội vụ. 

5.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Việc làm, Bộ Nội 

vụ. 

5.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ kiểm định viên 

hoặc công văn trả lời nêu rõ lý do không cấp chứng chỉ. 
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5.8. Phí, lệ phí: Không. 

5.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên quy định tại Mẫu số 03 

Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 

của Chính phủ . 

5.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: người được 

cấp Chứng chỉ kiểm định viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định viên 

quy định tại Điều 9, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, cụ thể:   

 - Có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với 

đối tượng kiểm định; 

 - Có ít nhất 02 năm làm kỹ thuật kiểm định hoặc làm công việc thiết 

kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, vận hành, bảo trì về đối tượng kiểm định; 

- Đã hoàn thành khóa huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về nghiệp vụ 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với đối tượng kiểm định hoặc có thời gian 

thực hiện kiểm định đối tượng kiểm định trên 10 năm tính đến thời điểm Nghị 

định này có hiệu lực. 

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động và quan trắc môi trường lao động; 

- Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 

của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định 4/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 
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Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP 

ngày 13/02/2023 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……….., ngày …… tháng …… năm 20….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp (hoặc cấp lại) chứng chỉ kiểm định viên 

Kính gửi: ……………………….. 

Họ và tên: ………………………………..ngày sinh: 

…………………………… 

Số CMND/Căn cước công 

dân:............................................................................... 

Trình độ học vấn: ………………điện thoại ……………….E-mail: 

…………… 

Đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên với phạm vi sau đây: 

TT Phạm vi đề nghị 

Tên đối tượng kiểm định Giới hạn đặc tính kỹ thuật 

      

      

hoặc 

Đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên số hiệu …… 

Lý do/Nội dung đề nghị cấp lại: 

Hồ sơ kèm theo gồm có: 

  

  CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

(Ký tên và ghi rõ họ tên hoặc ký số) 
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6. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối 

với trường hợp bổ sung, sửa đổi nội dung chứng chỉ kiểm định viên 

6.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên  

Cá nhân có nhu cấp lại chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ đề 

nghị cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đến Cục Việc làm, Bộ Nội vụ. 

- Bước 2: Đánh giá hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên 

- Bước 3: Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên hoặc công văn trả lời và 

nêu rõ lý do không cấp 

Không quá 05 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

Cục Việc làm cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên hoặc có công văn trả lời và 

nêu rõ lý do không cấp lại chứng chỉ kiểm định viên cho người đề nghị. 

6.2. Cách thức thực hiện 

Cá nhân có nhu cầu cấp lại chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ 

đến cơ quan có thẩm quyền trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc thông qua dịch 

vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng 

Dịch vụ công của Bộ Bộ Nội vụ. 

6.3. Thành phần số lượng hồ sơ:  

 - Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên (01 bản); 

 - Bản gốc chứng chỉ đã được cấp (01 bản); 

 - Tài liệu chứng minh sự phù hợp của yêu cầu bổ sung, sửa đổi (mỗi 

loại 01 bản); 

- 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề nghị cấp lại chứng chỉ chụp trong 

khoảng thời gian 6 tháng, kể từ ngày đề nghị. 

6.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).  

6.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có nhu cầu cấp 

lại chứng chỉ kiểm định viên kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nội vụ 

6.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Việc làm, Bộ Nội 

vụ. 

6.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ kiểm định viên 

hoặc công văn trả lời nêu rõ lý do không cấp chứng chỉ. 

6.8. Phí, lệ phí: Không. 

6.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên quy định tại Mẫu số 

03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 

13/02/2023 của Chính phủ. 
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6.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: người được 

cấp Chứng chỉ kiểm định viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định viên 

quy định tại Điều 9, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP, cụ thể:   

 - Có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với 

đối tượng kiểm định; 

 - Có ít nhất 02 năm làm kỹ thuật kiểm định hoặc làm công việc thiết 

kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, vận hành, bảo trì về đối tượng kiểm định; 

- Đã hoàn thành khóa huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về nghiệp vụ 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với đối tượng kiểm định hoặc có thời gian 

thực hiện kiểm định đối tượng kiểm định trên 10 năm tính đến thời điểm Nghị 

định này có hiệu lực. 

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động và quan trắc môi trường lao động; 

- Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 

của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định 4/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 
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Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP 

ngày 13/02/2023 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……….., ngày …… tháng …… năm 20….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp (hoặc cấp lại) chứng chỉ kiểm định viên 

Kính gửi: ……………………….. 

Họ và tên: ………………………………..ngày sinh: ……………………… 

Số CMND/Căn cước công dân:...................................................................... 

Trình độ học vấn: ………………điện thoại ……………….E-mail: 

…………… 

Đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên với phạm vi sau đây: 

TT Phạm vi đề nghị 

Tên đối tượng kiểm định Giới hạn đặc tính kỹ thuật 

      

      

hoặc 

Đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên số hiệu …… 

Lý do/Nội dung đề nghị cấp lại: 

Hồ sơ kèm theo gồm có: 

  

  CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

(Ký tên và ghi rõ họ tên hoặc ký số) 
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7. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên trong 

trường hợp hết hạn 

7.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên  

Cá nhân có nhu cấp lại chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ đề 

nghị cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đến Cục Việc làm, Bộ Nội vụ. 

- Bước 2: Đánh giá hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên 

- Bước 3: Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên hoặc công văn trả lời và 

nêu rõ lý do không cấp 

Không quá 05 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

Cục Việc làm cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên hoặc có công văn trả lời và 

nêu rõ lý do không cấp lại chứng chỉ kiểm định viên cho người đề nghị. 

7.2. Cách thức thực hiện 

Cá nhân có nhu cầu cấp lại chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ 

đến cơ quan có thẩm quyền trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc thông qua dịch 

vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng 

Dịch vụ công của Bộ Nội vụ. 

7.3. Thành phần số lượng hồ sơ:  

 - Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên (01 bản); 

 - Bản gốc chứng chỉ đã được cấp (01 bản); 

 - Kết quả sát hạch trước khi cấp lại (01 bản). 

7.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).  

7.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có nhu cầu cấp 

lại chứng chỉ kiểm định viên kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nội vụ. 

7.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Việc làm, Bộ Nội 

vụ. 

7.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ kiểm định viên 

hoặc công văn trả lời nêu rõ lý do không cấp chứng chỉ. 

7.8. Phí, lệ phí: Không .   

7.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên quy định tại Mẫu số 

03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 

13/02/2023 của Chính phủ. 

7.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Người được 

cấp Chứng chỉ kiểm định viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn kiểm định viên 

quy định tại Điều 9, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ. Cụ thể:   
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 - Có trình độ đại học trở lên, thuộc chuyên ngành kỹ thuật phù hợp với 

đối tượng kiểm định; 

 - Có ít nhất 02 năm làm kỹ thuật kiểm định hoặc làm công việc thiết 

kế, sản xuất, lắp đặt, sửa chữa, vận hành, bảo trì về đối tượng kiểm định; 

- Đã hoàn thành khóa huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về nghiệp vụ 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với đối tượng kiểm định hoặc có thời gian 

thực hiện kiểm định đối tượng kiểm định trên 10 năm tính đến thời điểm Nghị 

định này có hiệu lực. 

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động và quan trắc môi trường lao động; 

- Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 

của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định 4/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

38 
 

 

Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP 

ngày 13/02/2023 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……….., ngày …… tháng …… năm 20….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp (hoặc cấp lại) chứng chỉ kiểm định viên 

Kính gửi: ……………………….. 

Họ và tên: ………………………………..ngày sinh: …………………… 

Số CMND/Căn cước công dân:................................................................... 

Trình độ học vấn: ………………điện thoại ……………….E-mail: 

…………… 

Đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên với phạm vi sau đây: 

TT Phạm vi đề nghị 

Tên đối tượng kiểm định Giới hạn đặc tính kỹ thuật 

      

      

hoặc 

Đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên số hiệu …… 

Lý do/Nội dung đề nghị cấp lại: 

Hồ sơ kèm theo gồm có: 

  

  CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

(Ký tên và ghi rõ họ tên hoặc ký số) 
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8. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối 

với trường hợp bị hỏng hoặc mất 

8.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên  

Cá nhân có nhu cấp lại chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ đề 

nghị cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đến Cục Việc làm, Bộ Nội vụ. 

- Bước 2: Đánh giá hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên 

- Bước 3: Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên hoặc công văn trả lời và 

nêu rõ lý do không cấp 

Không quá 05 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

Cục Việc làm cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên hoặc có công văn trả lời và 

nêu rõ lý do không cấp lại chứng chỉ kiểm định viên cho người đề nghị. 

8.2. Cách thức thực hiện 

Cá nhân có nhu cầu cấp lại chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ 

đến cơ quan có thẩm quyền trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc thông qua dịch 

vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng 

Dịch vụ công của Bộ Nội vụ. 

8.3. Thành phần số lượng hồ sơ:  

 - Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên (01 bản); 

 - 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề nghị cấp lại chứng chỉ chụp trong 

khoảng thời gian 06 tháng, kể từ ngày đề nghị. 

8.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).  

8.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có nhu cầu cấp 

lại chứng chỉ kiểm định viên kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nội vụ. 

8.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Việc làm, Bộ Nội 

vụ. 

8.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ kiểm định viên 

hoặc công văn trả lời nêu rõ lý do không cấp chứng chỉ. 

8.8. Phí, lệ phí: Không. 

8.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên quy định tại Mẫu số 

03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 

13/02/2023 của Chính phủ. 

8.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 
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- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động và quan trắc môi trường lao động; 

- Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 

của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định 4/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 
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Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP 

ngày 13/02/2023 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……….., ngày …… tháng …… năm 20….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp (hoặc cấp lại) chứng chỉ kiểm định viên 

Kính gửi: ……………………….. 

Họ và tên: ………………………………..ngày sinh: …………………… 

Số CMND/Căn cước công dân:................................................................. 

Trình độ học vấn: ………………điện thoại ……………….E-mail: 

…………… 

Đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên với phạm vi sau đây: 

TT Phạm vi đề nghị 

Tên đối tượng kiểm định Giới hạn đặc tính kỹ thuật 

      

      

hoặc 

Đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên số hiệu …… 

Lý do/Nội dung đề nghị cấp lại: 

Hồ sơ kèm theo gồm có: 

  

  CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

(Ký tên và ghi rõ họ tên hoặc ký số) 
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9. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đối 

với trường hợp bị thu hồi 

9.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên  

Cá nhân có nhu cấp lại chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ đề 

nghị cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên đến Cục Việc làm, Bộ Nội vụ. 

- Bước 2: Đánh giá hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên 

- Bước 3: Cấp lại chứng chỉ kiểm định viên hoặc công văn trả lời và 

nêu rõ lý do không cấp 

Không quá 05 ngày làm việc từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, 

Cục Việc làm cấp lại Chứng chỉ kiểm định viên hoặc có công văn trả lời và 

nêu rõ lý do không cấp lại chứng chỉ kiểm định viên cho người đề nghị. 

9.2. Cách thức thực hiện 

Cá nhân có nhu cầu cấp lại chứng chỉ kiểm định viên gửi 01 bộ hồ sơ 

đến cơ quan có thẩm quyền trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc thông qua dịch 

vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng 

Dịch vụ công của Bộ Bộ Nội vụ. 

9.3. Thành phần số lượng hồ sơ:  

 - Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên (01 bản); 

 - Báo cáo việc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm 

quyền về khắc phục sai phạm (01 bản); 

 - Văn bản chứng minh đã hoàn thành khóa huấn luyện và sát hạch đạt 

yêu cầu về nghiệp vụ kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với đối tượng kiểm 

định tổ chức sau thời điểm quyết định thu hồi chứng chỉ có hiệu lực đối với 

trường hợp quy định tại các điểm c và đ Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP; 

 - 02 ảnh màu cỡ 3x4 của người đề nghị cấp lại chứng chỉ chụp trong 

khoảng thời gian 06 tháng, kể từ ngày đề nghị. 

9.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc (kể từ khi nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ).  

9.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân có nhu cầu cấp 

lại chứng chỉ kiểm định viên kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nội vụ. 

9.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Cục Việc làm, Bộ Nội 

vụ. 

9.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ kiểm định viên 

hoặc công văn trả lời nêu rõ lý do không cấp chứng chỉ. 

9.8. Phí, lệ phí: Không. 

9.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  
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Mẫu đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên quy định tại Mẫu số 

03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP ngày 

13/02/2023 của Chính phủ. 

9.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Chứng chỉ kiểm định viên chỉ được xem xét cấp lại sau thời hạn ít nhất 

06 tháng, kể từ ngày bị thu hồi. 

- Thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của cơ quan có thẩm quyền về khắc 

phục sai phạm; 

 - Đã hoàn thành khóa huấn luyện và sát hạch đạt yêu cầu về nghiệp vụ 

kiểm định kỹ thuật an toàn lao động với đối tượng kiểm định tổ chức sau thời 

điểm quyết định thu hồi chứng chỉ có hiệu lực đối với trường hợp: không làm 

việc tại bất kỳ tổ chức kiểm định nào từ 12 tháng trở lên; thực hiện kiểm định 

không đúng quy trình kiểm định. 

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động và quan trắc môi trường lao động; 

- Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 

của Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định 4/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 
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Mẫu số 03 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP 

ngày 13/02/2023 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

……….., ngày …… tháng …… năm 20….. 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp (hoặc cấp lại) chứng chỉ kiểm định viên 

Kính gửi: ……………………….. 

Họ và tên: ………………………………..ngày sinh: …………………… 

Số CMND/Căn cước công dân:...................................................................... 

Trình độ học vấn: ………………điện thoại ……………….E-mail: 

…………… 

Đề nghị cấp chứng chỉ kiểm định viên với phạm vi sau đây: 

TT Phạm vi đề nghị 

Tên đối tượng kiểm định Giới hạn đặc tính kỹ thuật 

      

      

hoặc 

Đề nghị cấp lại chứng chỉ kiểm định viên số hiệu …… 

Lý do/Nội dung đề nghị cấp lại: 

Hồ sơ kèm theo gồm có: 

  

  CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ 

(Ký tên và ghi rõ họ tên hoặc ký số) 
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10. Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (các tổ chức huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc 

Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập), hạng C; Giấy 

chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động hạng B (các tổ chức tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung 

ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan 

trung ương quyết định thành lập), hạng C.2 

10.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện 

gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị. 

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hoặc xem xét thành phần, tính 

hợp lệ của hồ sơ, cơ sở vật chất của tổ chức. 

- Bước 3:Nếu tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp bảo đảm các điều kiện 

theo quy định của pháp luật thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo 

quy định thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và hướng dẫn thực hiện. 

10.2. Cách thức thực hiện: 

Thực hiện theo một trong các hình thức sau: 

- Gửi trực tiếp đến Bộ Nội vụ (Cục Việc làm); 

- Gửi qua đường bưu điện đến Bộ Nội vụ (Cục Việc làm); 

- Gửi qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến Bộ Nội vụ (Cục Việc 

làm). 

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

         - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu số 

01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ 

ngày 8/10/2018; 

- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực 

hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-

CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ; 

- Tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (chỉ liệt kê danh mục vào 

Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 

 
2 Thủ tục “cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho tổ chức có trụ sở chính 

trên địa bàn Thành phố (trừ các tổ chức huấn luyện do các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) thực hiện chức năng huấn luyện 

Hạng C cho các đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại khoản 5 

Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” do UBND thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công bố trong Danh 

mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. 
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8/10/2018 của Chính phủ; xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền 

thẩm định). 

10.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc. 

10.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

- Tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng 

B (tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước  thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành 

lập), tổ chức cung cấp dịch vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng C.  

- Tổ chức có nhu cầu tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng B 

(tổ chức có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các 

tập đoàn, tổng công ty nhà nước  thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết 

định thành lập); tổ chức có nhu cầu tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

hạng C. 

10.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Nội vụ (Cục Việc 

làm). 

10.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định và giấy 

chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả 

lời, nêu rõ lý do. 

10.8. Phí, lệ phí: 20.500.000 đồng (theo quy định tại Thông tư số 

110/2017/TT-BTC ngày  20/10/2017 của Bộ Tài chính). 

10.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Các biểu mẫu được ban hành theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 

8/10/2018 của Chính phủ, gồm: 

         -  Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu 

số 01 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp 

thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ. 

10.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các 

điều kiện quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số Nghị định 140/2018/NĐ-

CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động 

huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và 

quan trắc môi trường lao động. 
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- Căn cứ Nghị định số Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư 

kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan 

đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 
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Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo NĐ số 140/2018/NĐ-CP 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu 

có)  

TÊN TỔ CHỨC/DOANH 

NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ……….., ngày … tháng … năm ……… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động (thay đổi, bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện) 

Kính gửi:…………………….. 

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp đăng ký: ………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:  

Điện thoại: …………….......Fax:……………….. Email:………… …………… 

Địa chỉ chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có): ………………………………… 

3. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: 

Số: ……………………………Ngày tháng năm cấp: …………………… 

Cơ quan ra quyết định hoặc cấp:…………………………… …………………… 

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/doanh nghiệp: …………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: ………………………… 

5. Đăng ký công bố hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

đạt hạng (B, C) ... trong phạm vi hoạt động huấn luyện lĩnh vực, công việc/sửa đổi, 

bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện như sau (có bản thuyết minh điều kiện hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm theo): ……………………………… 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động và quy định của pháp luật có liên quan./. 

  

  NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018  

CƠ QUAN CHỦ QUẢN  

(nếu có) 

TÊN TỔ CHỨC/DOANH 

NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

……….., ngày… tháng … năm ……… 

BẢN THUYẾT MINH 

Về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện 

I. Cơ sở vật chất và thiết bị của tổ chức/doanh nghiệp 

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của tổ chức/doanh nghiệp 

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của trụ sở 

chính:…………… 

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của chi nhánh/cơ sở 

huấn luyện khác (nếu có): 

…………………………………………………………………………….. 

2. Công trình, phòng học sử dụng cho huấn luyện: 

- Phòng học: 

……………………………………………………………………………………… 

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm, xưởng thực hành: 

………………………………………….. 

- Công trình phụ trợ (hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...): 

………………………. 

3. Các thiết bị huấn luyện: 

TT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú 

1    

2    

...    

(Kèm theo bản sao giấy chứng nhận sở hữu hoặc thuê hoặc liên kết đối với các 

máy, thiết bị, phương tiện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cần kiểm 

định kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động) 

II. Tài liệu huấn luyện 
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TT Tên tài liệu, năm xuất bản hoặc ban hành 

1  

2  

...  

III. Cán bộ quản lý, người huấn luyện cơ hữu 

STT Họ tên Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số năm làm công việc về an 

toàn, vệ sinh lao động 

I 

Người quản lý, 

phụ trách công tác 

huấn luyện 

- - - 

1     

2     

...     

II 
Người huấn luyện 

cơ hữu 

- - - 

1     

2     

...     
 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: Đối với các thiết bị cần kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thì cần ghi 

rõ năm kiểm định vào phần ghi chú. 
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11. Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng 

B (tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập 

đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết 

định thành lập), hạng C; Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (các tổ chức tự huấn luyện 

do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà 

nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập), hạng 

C.3 

11.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức huấn luyện gửi văn bản đề nghị. 

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hoặc xem xét thành phần, tính 

hợp lệ của hồ sơ, cơ sở vật chất của tổ chức. 

- Bước 3:Nếu tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp bảo đảm các điều kiện 

theo quy định của pháp luật thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo 

quy định thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và hướng dẫn thực hiện. 

11.2. Cách thức thực hiện:  

Thực hiện theo một trong các hình thức sau: 

- Gửi trực tiếp đến Bộ Nội vụ (Cục Việc làm); 

- Gửi qua đường bưu điện đến Bộ Nội vụ (Cục Việc làm); 

- Gửi qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến Bộ Nội vụ (Cục Việc 

làm); 

 11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 a) Trường hợp giấy chứng nhận gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện 

hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 

- Văn bản đề nghị gia hạn giấy chứng nhận. 

- Hồ sơ cập nhật thông tin theo mẫu hồ sơ cấp mới nếu có thay đổi 

thông tin so với hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận. 

b) Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động: 

- Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động theo Mẫu số 01 

Phụ lục I  

 
3 Thủ tục “cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cho tổ chức có trụ sở chính 

trên địa bàn Thành phố (trừ các tổ chức huấn luyện do các bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, 

tổng công ty nhà nước thuộc bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập) thực hiện chức năng 

huấn luyện Hạng C cho các đối tượng tham dự khóa huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động được quy định tại 

khoản 5 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà 

nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội” do UBND thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công bố 

trong Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết. 
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- Bản thuyết minh bổ sung thông tin về phạm vi huấn luyện thực hiện 

theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-CP 

ngày 8/10/2018 của Chính phủ. 

c) Trường hợp giấy chứng nhận bị hỏng, mất: Văn bản đề nghị cấp lại. 

d) Trường hợp đổi tên tổ chức trong giấy chứng nhận: Văn bản đề nghị 

cấp đổi giấy chứng nhận và nộp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện 

bản chính. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

          11.4. Thời hạn giải quyết:  

- Đối với trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung phạm vi Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 25 ngày 

làm việc. 

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp bị hỏng, mất, cấp đổi 

tên: 10 ngày làm việc. 

11.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:  

Các tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động có nhu cầu gia hạn, 

bổ sung, cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận hoạt động. 

11.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Nội vụ (Cục Việc 

làm). 

11.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định và giấy 

chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản 

trả lời.  

11.8. Phí, lệ phí: theo quy định tại Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày  

20/10/2017 của Bộ Tài chính: 

- Đối với gia hạn: 20.500.000 đồng. 

- Đối với sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động: 6.500.000 đồng. 

11.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện 

an toàn vệ sinh lao động (Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

số 140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ). 

- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp 

thực hiện (Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 140/2018/NĐ-

CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ). 

11.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các 

điều kiện quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số Nghị định 140/2018/NĐ-

CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  
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- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động 

huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và 

quan trắc môi trường lao động. 

- Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính 

phủ  sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan 

đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 
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Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo NĐ số 140/2018/NĐ-CP 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu 

có)  

TÊN TỔ CHỨC/DOANH 

NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ……….., ngày … tháng … năm ……… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động (thay đổi, bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện) 

Kính gửi:…………………….. 

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp đăng ký: ………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:  

Điện thoại: …………….......Fax:……………….. Email:……… ……………… 

Địa chỉ chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có): ………………………………… 

3. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: 

Số: ……………………………Ngày tháng năm cấp: …………………… 

Cơ quan ra quyết định hoặc cấp:…………………………… …………………… 

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/doanh nghiệp: …………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: ……………………… 

5. Đăng ký công bố hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

đạt hạng (B, C) ... trong phạm vi hoạt động huấn luyện lĩnh vực, công việc/sửa đổi, 

bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện như sau (có bản thuyết minh điều kiện hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm 

theo): ……………………………………………. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động và quy định của pháp luật có liên quan./. 

  

  NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN  

(nếu có) 

TÊN TỔ CHỨC/DOANH 

NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

……….., ngày… tháng … năm ……… 

BẢN THUYẾT MINH 

Về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện 

I. Cơ sở vật chất và thiết bị của tổ chức/doanh nghiệp 

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của tổ chức/doanh nghiệp 

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của trụ sở 

chính:…………… 

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của chi nhánh/cơ sở 

huấn luyện khác (nếu có): 

…………………………………………………………………………….. 

2. Công trình, phòng học sử dụng cho huấn luyện: 

- Phòng học: 

……………………………………………………………………………………… 

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm, xưởng thực hành: 

………………………………………….. 

- Công trình phụ trợ (hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...): 

………………………. 

3. Các thiết bị huấn luyện: 

TT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú 

1    

2    

...    

(Kèm theo bản sao giấy chứng nhận sở hữu hoặc thuê hoặc liên kết đối với các 

máy, thiết bị, phương tiện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cần kiểm 

định kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động) 

II. Tài liệu huấn luyện 
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TT Tên tài liệu, năm xuất bản hoặc ban hành 

1  

2  

...  

III. Cán bộ quản lý, người huấn luyện cơ hữu 

STT Họ tên Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số năm làm công việc về an 

toàn, vệ sinh lao động 

I 

Người quản lý, 

phụ trách công tác 

huấn luyện 

- - - 

1     

2     

...     

II 
Người huấn luyện 

cơ hữu 

- - - 

1     

2     

...     
 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: Đối với các thiết bị cần kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thì cần 

ghi rõ năm kiểm định vào phần ghi chú 
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12. Thủ tục hành chính: Đề nghị áp dụng mức đóng thấp hơn mức 

đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

12.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Người sử dụng lao động gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định đến 

Bộ Nội vụ (qua Cục Việc làm). 

- Bước 2: Bộ Nội vụ gửi văn bản đến Sở Nội vụ đề nghị đánh giá về 

tình hình chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đăng tải thông tin 

của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức lên Cổng thông tin điện tử của Bộ 

để lấy ý kiến rộng rãi trong vòng ít nhất 10 ngày. 

- Bước 3: Tổ chức thẩm định, quyết định việc áp dụng mức đóng mới 

thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp, gửi hoặc trả kết quả trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc qua đường 

bưu điện cho doanh nghiệp và cơ quan bảo hiểm xã hội đế tổ chức thực hiện. 

Trường hợp không đủ điều kiện áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình 

thường thì phải trả lời cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do. 

12.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.  

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

12.3.1. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường 

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (theo mẫu), kèm theo 

Bảng tự đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và tần suất tai nạn lao 

động (theo mẫu). 

- Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao 

động và giảm tần suất tai nạn lao động (theo mẫu).  

12.3.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

12.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày làm việc (kể từ khi nhận 

được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ). 

12.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp hoạt 

động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

 12.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Bộ Nội vụ 

12.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định áp dụng mức 

đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp hoặc văn bản thông báo lý do không quyết định áp dụng 
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mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp. 

12.8. Phí, lệ phí: Không 

12.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường 

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu số 01 ban hành 

kèm theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP). 

- Bảng tự đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và tần suất tai nạn 

lao động (theo mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 58/2020/NĐ-

CP). 

- Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động và giảm tần suất 

tai nạn lao động (Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2020/NĐ-

CP). 

12.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các 

điều kiện quy định tại Điều 5, Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, cụ thể:  

Doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp được áp dụng mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương 

làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:  

- Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi 

phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình 

sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã 

hội; 

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, 

vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước 

năm đề xuất; 

- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm 

từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề 

trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền 

kề trước năm đề xuất. 

 12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

- Căn cứ Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2020 của 

Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 
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- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan 

đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

 

Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

………., ngày …… tháng …… năm 20….. 
 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ  

Được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường  

vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
_________ 

} 
 

Kính gửi: Bộ Nội vụ. 
 

1. Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức: ………………………… 

- Ngành nghề sản xuất, kinh doanh chính:……………………………… 

- Tổng số người lao động đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp:……………………………………………………………… 

- Nơi đóng bảo hiểm xã hội:………………………………………… 

- Nơi gửi báo cáo tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động:… 

2. Địa chỉ liên lạc: ………………………………………...… 

Điện thoại: …………… Fax: ………………. E-mail: ………… 

3. Quyết định thành lập/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số…….. 

Cơ quan cấp: ……………… cấp ngày ………… tại ………………………. 

4. Người đại diện theo pháp luật: 

Họ tên: ………………………………..Giới tính: ……………………… 

Chức vụ: …………………………….………………………… 

Quốc tịch …………………………..Sinh ngày: ……………………….. 

Số CMND/hộ chiếu/căn cước công dân …… Cấp ngày ........tại……….. 

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………. 
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Điện thoại: …………………………..E-mail:……………………… 

5. Sau khi nghiên cứu quy định tại Nghị định số …./2020/NĐ-CP ngày 

…… tháng ….. năm 2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội 

bắt buộc và Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chúng tôi nhận 

thấy có đủ các điều kiện được giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp theo bảng tự đánh giá tại Phụ lục kèm theo đơn này. 

 Đề nghị quý Bộ xem xét và cho phép áp dụng việc đóng vào quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp ở mức 0,3% quỹ tiền lương làm căn 

cứ đóng bảo hiểm xã hội. 

 6. Tài liệu gửi kèm theo gồm có:……………………………………… 

 7. …………. (Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức) xin cam kết: 

 - Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp 

của nội dung trong đơn đề nghị này và các hồ sơ, tài liệu kèm theo. 

 - Thực hiện đúng các quy định về an toàn, vệ sinh lao động và các quy 

định khác của pháp luật có liên quan./. 

 

 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP.... 

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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BẢNG TỰ ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

VÀ TẦN SUẤT TAI NẠN LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Đơn đề nghị được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình 

thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) 
____________ 

 

 (Tên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức) tự đánh giá kết quả về 

công tác an toàn, vệ sinh lao động như sau: 

STT Tiêu chí tự đánh giá Kết quả tự đánh giá Ghi chú 

1 Vi phạm về an toàn, vệ sinh 

lao động và bảo hiểm xã hội 

trong 03 năm liền kề trước 

thời điểm đề xuất 

 Liệt kê kết quả thanh, kiểm tra 

về an toàn, vệ sinh lao động 

trong 03 năm liền kề trước thời 

điểm đề xuất điều chỉnh và ngay 

trong năm đề xuất (nếu có). Nêu 

các nội dung vi phạm và mức bị 

xử phạt tương ứng  

 Dựa vào biên bản, 

kết luận thanh tra, 

kiểm tra của cơ quan 

quản lý nhà nước 

trong 03 năm liền kề 

2 Báo cáo định kỳ tai nạn lao 

động và báo cáo về an toàn, 

vệ sinh lao động trong 03 

năm liền kề trước năm đề 

xuất 

 Các năm gửi báo cáo: 

 Thời điểm gửi báo cáo:  

 Nơi gửi báo cáo:  

Chi tiết trong Báo cáo 

đánh giá công tác an 

toàn, vệ sinh lao động 

và giảm tần suất tai 

nạn lao động kèm 

theo 

3 Tần suất tai nạn lao động của 

năm liền kề trước năm đề 

xuất so với tần suất tai nạn 

lao động trung bình của 03 

năm liền kề trước năm đề 

xuất. 

 Tần suất tai nạn lao 

động tính trên 1000 

người lao động 

 

 ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP.... 

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu) 
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Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định số 58/2020/NĐ-CP 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
_____________________________________ 

 

BÁO CÁO  

Báo cáo đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động  

và giảm tần suất tai nạn lao động 
__________ 

 

Tên tổ chức lập báo cáo đánh giá:………………… ……………………... 

Tên cơ sở sản xuất kinh doanh được đánh giá:……………… …………... 

Ngành sản xuất: …………………………………………………….. 

Đơn vị chủ quản: ……………………………………………………… 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………... 

Điện thoại: …………………………Số Fax: ……………………..……... 

E-mail: ……………………………. Web-site: ……………….…………… 

Ngày lập hồ sơ đánh giá: ………………………………………………… 

 

Năm: ………. 

Phần I 

TỔNG QUAN CHUNG VỀ VIỆC ĐÁNH GIÁ  

I. TỔNG QUAN CHUNG VỀ CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP, 

TỔ CHỨC ĐƯỢC ĐÁNH GIÁ 

1. Tên cơ sở lao động: ………………………………………………….... 

- Cơ quan quản lý trực tiếp: ……………………………………… 

- Địa chỉ: …………………………………………………………. 

- Sản phẩm ngành sản xuất, kinh doanh (Các sản phẩm chính): ………… 

…………………………………………………………………. 
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- Năm thành lập: …………………………………………………. 

- Tổng số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:…………... 

-  Số lao động trực tiếp: …………………………………………………. 

- Số lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh 

lao 

động:……………………………………………………………………….. 

- Số máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động:…….. 

- Số lao động làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm:………………………………………. 

2. Quy mô (Sản lượng sản phẩm):………………………………... 

3. Tóm tắt quy trình công nghệ, dịch vụ:………………………………… 

II. PHẠM VI ĐÁNH GIÁ 

- Địa điểm đánh giá: ……………………………………………………. 

- Quy mô cuộc đánh giá: ………………………………………………… 

- Ngành nghề được đánh giá: ……………………………………………. 

III. MÔ TẢ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ 

…………………………………………………………………………………

.. 
 

Phần II 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG TÁC  

AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

 

TT Nội dung đánh giá 
Hình thức 

đánh giá 

Kết quả 

đánh giá 

1  Tổ chức bộ máy   

1.1 Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động    

1.2 Phòng, ban làm công tác an toàn, vệ sinh lao động    
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1.3 Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động    

 - Số lượng cán bộ chuyên trách   

 - Số lượng cán bộ bán chuyên trách   

 - Trình độ đào tạo   

 - Số năm kinh nghiệm   

1.4 

Bộ phận y tế cơ sở 

(Nếu không có thì nêu rõ thuê cơ quan nào thực 

hiện) 

  

 - Số bác sĩ   

 - Số y tá   

1.5 An toàn vệ sinh viên    

 - Số lượng   

 - Quy chế hoạt động   

 - Phụ cấp   

1.6 Phân công trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động    

2 
Xây dựng và thực hiện kế hoạch về công tác an 

toàn, vệ sinh lao động  
  

 - Về nội dung kế hoạch   

 - Thời điểm xây dựng kế hoạch   

 
- Tổng kinh phí cho công tác an toàn, vệ sinh lao 

động trung bình 03 năm trước năm đề xuất 
  

3 
Kiểm soát yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại; đánh 

giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động 
  

 - Quy trình kiểm soát   

 - Mục tiêu việc kiểm soát   

 
- Phân công người hoặc bộ phận chịu trách 

nhiệm việc kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, yếu 

tố có hại 

  

 - Lưu trữ hồ sơ và công khai kết quả kiểm soát   
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- Triển khai đánh giá hiệu quả các biện pháp 

phòng chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại 
  

 
- Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao 

động 
  

4 
Biện pháp xử lý sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, 

vệ sinh lao động nghiêm trọng và ứng cứu khẩn 

cấp 

  

 - Các loại biện pháp xử lý sự cố   

 - Phương án xử lý   

5 
Thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về 

an toàn, vệ sinh lao động 
  

 
- Thông tin, tuyên truyền, giáo dục về an toàn, 

vệ sinh lao động 
  

 
- Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động ( phân 

loại, tổ chức, cấp thẻ an toàn, lưu trữ hồ sơ…) 
  

6 
Chế độ bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe 

người lao động 
  

6.1 
Khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh 

nghề nghiệp cho người lao động: 
  

 - Tổ chức khám cho người lao động    

 

- Tổ chức khám đối với người lao động làm 

nghề, công việc nặng nhọc độc hại, nguy hiểm 

hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm; 

người lao động là người khuyết tật, người lao 

động chưa thành niên, người lao động cao tuổi 

  

 - Khám bổ sung đối với lao động nữ   

 - Khám phát hiện bệnh nghề nghiệp   

6.2 
Nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 

(phân loại) 
  

6.3 
Chế độ trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân trong 

lao động 
  

 - Nguyên tắc cấp phát   
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 - Điều kiện cấp phát   

 - Nguyên tắc sử dụng   

 - Nguyên tắc bảo quản   

6.4 Bồi dưỡng bằng hiện vật   

 - Điều kiện hưởng   

 - Mức bồi dưỡng    

 - Nguyên tắc bồi dưỡng   

6.5 
Thời giờ làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy 

hiểm, yếu tố có hại 
  

6.6 Quản lý sức khỏe người lao động   

7 
Quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 
  

 

- Lập phương án bảo đảm an toàn, vệ sinh lao 

động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo 

công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, 

lưu giữ máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

  

 
- Sử dụng máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 
  

 
- Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động 
  

 - Hồ sơ lưu trữ   

8 Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp   

 
- Sổ theo dõi, thống kê tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp 
  

 - Hồ sơ quản lý sức khỏe người lao động   

 
- Thực hiện báo cáo tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp về cơ quan quản lý nhà nước 
  

 - Khai báo, điều tra, báo cáo tai nạn lao động   

 
- Thực hiện các trách nhiệm cho người lao động 

bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 
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- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước 

năm đề xuất 
  

 
- Tần suất tai nạn lao động trung bình trong 03 

năm liền kề trước năm đề xuất 
  

9 
Việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với 

một số lao động đặc thù 
  

10 Quan trắc môi trường lao động   

 
- Việc thực hiện các nguyên tắc quan trắc môi 

trường lao động 
  

 
- Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao 

động 
  

 
- Quản lý, lưu trữ kết quả quan trắc môi trường 

lao động 
  

11 Tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động   

 - Kế hoạch, nội dung tự kiểm tra   

 - Hình thức, thời hạn tự kiểm tra   

12 Thống kê, báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động   

 - Thống kê, lưu trữ về an toàn, vệ sinh lao động   

 
- Việc thực hiện báo cáo công tác an toàn, vệ sinh 

lao động về cơ quan quản lý nhà nước 
  

13 Sơ kết, tổng kết về an toàn, vệ sinh lao động   

14 
Kết quả thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước 

về an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở lao động 
  

15 
Việc thực hiện tiêu chuẩn, quy chuẩn, biện pháp 

an toàn đã ban hành 
  

16 

Tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 

người lao động 

  

17 
Các nội dung khác liên quan trực tiếp đến công 

tác an toàn, vệ sinh lao động 
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PHẦN III. KIẾN NGHỊ VÀ KẾT LUẬN 

1. Kết luận về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động(1) 

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

2. Kiến nghị(2):  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

 

CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ (3) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC ĐÁNH GIÁ 

(Ký tên, đóng dấu) 
 

 

 

 

______________________ 

(1) Kết luận về việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động: 

- Thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động;  

- Không thực hiện đúng, đầy đủ các nội dung về an toàn, vệ sinh lao động; 

- Đã thực hiện nhưng cần khắc phục một số nội dung. 

(2) Kiến nghị cụ thể theo 3 mức:  

- Đủ điều kiện đề xuất giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;  

- Không đủ điều kiện đề xuất giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

(3) Là chuyên gia đánh giá an toàn, vệ sinh lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định 

này, đã được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ 

Nội vụ) và tham gia đánh giá tại doanh nghiệp. 
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II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

1. Tên thủ tục hành chính: Khai báo với Sở Nội vụ địa phương khi 

đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động 

1.1. Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Trong khoảng thời gian 30 ngày kể từ ngày đưa vào sử dụng 

các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, tổ 

chức, cá  nhân gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Nội vụ địa phương tại nơi sử dụng. 

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận xem xét thành phần và tính hợp lệ của hồ 

sơ. 

- Bước 3: Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hợp lệ, 

đại diện Sở Nội vụ ký Giấy xác nhận khai báo khi đưa vào sử dụng. Trường 

hợp không cấp Giấy xác nhận, đại diện Sở Nội vụ có công văn từ chối và nêu 

rõ lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo. 

1.2. Cách thức thực hiện: nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa hoặc 

thông qua dịch vụ bưu chính hoặc nộp trực tuyến tại Cổng Dịch vụ công quốc 

gia hoặc Cổng dịch vụ công của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

1.3. Thành phần số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ, gồm: 

- Phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định; 

- Bản sao phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định của thiết bị. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày (kể từ khi nhận được hồ 

sơ đầy đủ, hợp lệ). 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá  nhân sử 

dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ địa phương 

nơi tổ chức, cá nhân sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn vệ sinh lao động. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận khai báo 

sử dụng, máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động hoặc 

công văn thông báo lý do không cấp Giấy xác nhận khai báo (trong đó có nêu 

rõ lý do từ chối). 

1.8. Phí, lệ phí: không quy định 

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

- Mẫu phiếu khai báo sử dụng đối tượng kiểm định kỹ thuật an toàn lao 

động quy định của Mẫu số 04 tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 

4/2023/NĐ-CP ngày 13/02/2023 của Chính phủ. 

1.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
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- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động và quan trắc môi trường lao động. 

- Căn cứ Nghị định 4/2023/NĐ-CP ngày 13 tháng 02 năm 2023 của 

Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động-  Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số nội 

dung về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, 

vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 

- Căn cứ Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

 

Mẫu số 04 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 4/2023/NĐ-CP 

ngày 13/02/2023 của Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

PHIẾU KHAI BÁO SỬ DỤNG ĐỐI TƯỢNG KIỂM ĐỊNH 

Kính gửi: Sở Nội vụ.... 

(Ghi tên địa phương nơi sử dụng) 

I. THÔNG TIN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN KHAI BÁO 

1. Tên tổ chức, cá nhân: 

………………………………………………………… 

2. Địa chỉ: 

……………………………………………………………………… 

3. Điện thoại: ……….………..4. Fax: …………………………5. E-mail: 

.......... 

II. NỘI DUNG KHAI BÁO 

TT Tên đối tượng kiểm 

định 

Số lượng Nơi lắp đặt sử dụng đối 

tượng kiểm định 

(Kèm theo bản phô tô Giấy chứng nhận kết quả kiểm định số: .... do Tổ chức 

kiểm định.... cấp). 
 

….., ngày.... tháng.... năm.... 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN KHAI BÁO 

(Ký, ghi rõ họ tên hoặc ký số) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

72 
 

 

2. Tên thủ tục hành chính: Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động 

2.1. Trình tự, cách thức thực hiện:  

2.1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ cho Sở Nội vụ 

 - Bước 2: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ theo quy định, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc 

hỗ trợ gửi quyết định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan Bảo 

hiểm xã hội. Trường hợp không hỗ trợ thì phải trả lời bằng văn bản cho người 

sử dụng lao động hoặc người lao động nộp hồ sơ đề nghị và nêu rõ lý do. 

 - Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết 

định hỗ trợ của Sở Nội vụ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả 

kinh phí hỗ trợ khám bệnh nghề nghiệp cho người sử dụng lao động hoặc 

người lao động theo quyết định hỗ trợ. Trường hợp không chi trả thì phải trả 

lời bằng văn bản cho Nội vụ và nêu rõ lý do. 

2.1.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

2.2. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

2.2.1. Thành phần hồ sơ:  

-  Văn bản đề nghị hỗ trợ huấn luyện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của 

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 7 năm 2020. 

 -  Bản sao các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc tổ chức huấn luyện theo 

quy định của pháp luật và các chi phí thực tế có liên quan đến việc huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động cho các đối tượng đề nghị hỗ trợ. 

2.2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ 

2.3. Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 

quy định, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định hỗ 

trợ của Sở Nội vụ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ 

trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động. 

2.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao 

động.  
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2.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, Cơ quan Bảo 

hiểm xã hội. 

2.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định việc hỗ trợ 

kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và thực hiện hỗ trợ kinh phí 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

2.7. Phí, lệ phí: Không. 

2.8. Tên Mẫu đơn, Mẫu tờ khai: Văn bản đề nghị hỗ trợ huấn luyện 

theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020. 

2.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

 Người sử dụng lao động được nhận kinh phí hỗ trợ huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động khi có đủ các điều kiện sau: 

 - Người sử dụng lao động có thời gian liên tục đóng bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động thuộc đối tượng đề nghị hỗ 

trợ huấn luyện từ đủ 12 tháng trở lên cho đến tháng đề nghị hỗ trợ kinh phí 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

 - Thuê tổ chức huấn luyện có đủ điều kiện theo quy định hoặc tự huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động cho đối tượng đề nghị hỗ trợ huấn luyện lần 

đầu hoặc huấn luyện định kỳ theo đúng quy định pháp luật hiện hành. 

 - Thực hiện báo cáo định kỳ công tác an toàn, vệ sinh lao động, báo cáo 

tình hình tai nạn lao động của năm trước liền kề năm đề nghị cho Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội (nay là Sở Nội vụ) theo đúng quy định của pháp luật. 

2.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 

- Căn cứ Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương 
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Mẫu số 11 Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu có) 

TÊN CƠ SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……. 

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động. 

………., ngày ... tháng ... năm ... 

Kính gửi: Sở Nội vụ ………(1)………. 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở (2): ………………………………………..…………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở (3): ………………………………………..……………………………………….. 

3. Điện thoại cố định: ……………………………………….. Điện thoại di động: ……………(4) 

4. Thư điện tử (Email): ………………………………………..…………………………………….; 

5. Người đại diện (5): ……………………………………….. Chức vụ …………………………… 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động đang làm việc tại cơ sở 

theo quy định tại Nghị đinh số ……/2020/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2020 của Chính phủ, cụ thể như 

sau: 

a) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ: Thông tin chi tiết gửi kèm theo văn bản đề nghị này; 

b) Tổng số tiền hỗ trợ bằng số là ……………………………………….. đồng. 

Bằng chữ ………………………………………..…………………………………………………. 

c) Tài khoản nhận tiền hỗ trợ của cơ sở (6): 

- Tên chủ tài khoản: ………………………………………..……………………………………….. 

- Số tài khoản: ………………………………………..………………………………………………. 

- Tại Ngân hàng/kho bạc: ………………………………………..………………………………… 

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (7) 

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …………; 

- Lưu: VT,... 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ 

SINH LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Văn bản số …… ngày … tháng....năm... của cơ sở (2)) 

TT 

Họ và tên theo 

hình thức huấn 

luyện và nhóm 

đối tượng (8) 

Ngày 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số sổ bảo 

hiểm xã 

hội/Mã số 

bảo hiểm 

xã hội 

Số tháng 

tham gia bảo 

hiểm tai nạn 

lao động, 

bệnh nghề 

nghiệp 

Ngày, tháng 

năm nhận hỗ 

trợ kinh phí 

huấn luyện gần 

nhất (nếu có) 

Mức 

kinh phí 

đề nghị 

hỗ trợ 

Tên tổ chức 

huấn luyện, 

thời gian và 

địa điểm huấn 

luyện 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Nhóm 1        

1.1 Lần đầu        

…         

1.2 Định kỳ        

         

II Nhóm 2        

2.1 Lần đầu        

...         

2.2 Định kỳ        

…         

III Nhóm 3        

3.1 Lần đầu        

...         

3.2 Định kỳ        

IV Nhóm 4        

4.1 Lần đầu        

…         
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4.2 Định kỳ        

         

V Nhóm 5        

5.1 Lần đầu        

...         

5.2 Định kỳ        

         

_______________________________________ 

Ghi chú 

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho 

người lao động. 

(2) Ghi đầy đủ tên cơ sở. 

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cơ sở đóng trụ sở: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã 

(phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. 

(4) Ghi rõ số điện thoại của cơ sở; số điện thoại di động của cá nhân liên hệ giải quyết hỗ trợ người lao động 

của cơ sở. 

(5) Ghi đầy đủ họ và tên người đại diện của cơ sở. 

(6) Điền đầy đủ thông tin về tên chủ tài khoản; số tài khoản; ngân hàng, kho bạc nhà nước nơi cơ sở mở tài 

khoản. 

(7) Chỉ được lựa chọn một hình thức và đánh dấu X vào ô trống □. 

(8) Chỉ hỗ trợ các trường hợp đã huấn luyện, sát hạch đạt yêu cầu theo quy định. 
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3. Thủ tục Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, 

ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc 

Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng 

nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ 

quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, 

cơ quan trung ương quyết định thành lập). 

3.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Tổ chức huấn luyện gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị. 

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hoặc xem xét thành phần, tính 

hợp lệ của hồ sơ, cơ sở vật chất của tổ chức. 

- Bước 3:Nếu tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp bảo đảm các điều kiện 

theo quy định của pháp luật thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo 

quy định thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và hướng dẫn thực hiện. 

3.2. Cách thức thực hiện: 

Thực hiện theo một trong các hình thức sau: 

- Gửi trực tiếp đến Sở Nội vụ;  

- Gửi qua đường bưu điện đến Sở Nội vụ; 

- Gửi qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến Sở Nội vụ  

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu 

số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ ngày 8/10/2018; 

- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp 

thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

140/2018/NĐ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ; 

- Tài liệu huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động chỉ liệt kê danh mục vào 

Mẫu 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ, xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền thẩm định. 

3.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc. 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cung cấp dịch 

vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do 

các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước  thuộc 

Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Doanh nghiệp có nhu 

cầu tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu 

cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập). 

3.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ. 
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3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định và giấy chứng 

nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời, 

nêu rõ lý do. 

3.8. Phí, lệ phí: 1.200.000 đồng (theo quy định tại Thông tư số 

110/2017/TT-BTC ngày  20/10/2017 của Bộ Tài chính). 

3.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Các biểu mẫu được ban hành theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 

8/10/2018 của Chính phủ, gồm: 

          - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu 

số 01 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ; 

- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp 

thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ.      

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các 

điều kiện quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 

08/10/2018 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều 

kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước 

của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động 

huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và 

quan trắc môi trường lao động. 

- Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính 

phủ  sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 

- Căn cứ Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 
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Mẫu số 01 

Phụ lục I ban hành kèm theo NĐ số 140/2018/NĐ-CP 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu 

có)  

TÊN TỔ CHỨC/DOANH 

NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ……….., ngày … tháng … năm ……… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động (thay đổi, bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện) 

Kính gửi:…………………….. 

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp đăng ký: ……………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:  

Điện thoại: …………….......Fax:……………….. Email:…………………………  

Địa chỉ chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có): ……………………………… 

3. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: 

Số: …………………………………Ngày tháng năm cấp: ………… 

Cơ quan ra quyết định hoặc cấp:…………………… ……………………… 

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/doanh nghiệp: ……………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: …………………………… 

5. Đăng ký công bố hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

đạt hạng (B, C) ... trong phạm vi hoạt động huấn luyện lĩnh vực, công việc/sửa đổi, 

bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện như sau (có bản thuyết minh điều kiện hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm 

theo): ……………………………………. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động và quy định của pháp luật có liên quan./. 

  

  NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018  

CƠ QUAN CHỦ QUẢN  

(nếu có) 

TÊN TỔ CHỨC/DOANH 

NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

……….., ngày… tháng … năm ……… 

BẢN THUYẾT MINH 

Về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện 

I. Cơ sở vật chất và thiết bị của tổ chức/doanh nghiệp 

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của tổ chức/doanh nghiệp 

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của trụ sở chính:……… 

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của chi nhánh/cơ sở 

huấn luyện khác (nếu có): ………………………………………………………….. 

2. Công trình, phòng học sử dụng cho huấn luyện: 

- Phòng học: …………………………………………………………………….. 

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm, xưởng thực hành: 

………………………………….. 

- Công trình phụ trợ (hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...): 

………………………. 

3. Các thiết bị huấn luyện: 

TT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú 

1    

2    

...    

(Kèm theo bản sao giấy chứng nhận sở hữu hoặc thuê hoặc liên kết đối với các 

máy, thiết bị, phương tiện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cần kiểm 

định kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động) 
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II. Tài liệu huấn luyện 

TT Tên tài liệu, năm xuất bản hoặc ban hành 

1  

2  

...  

III. Cán bộ quản lý, người huấn luyện cơ hữu 

STT Họ tên Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số năm làm công việc về an 

toàn, vệ sinh lao động 

I 

Người quản lý, 

phụ trách công tác 

huấn luyện 

- - - 

1     

2     

...     

II 
Người huấn luyện 

cơ hữu 

- - - 

1     

2     

...     
 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: Đối với các thiết bị cần kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thì cần 

ghi rõ năm kiểm định vào phần ghi chú 
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          4. Thủ tục Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng 

B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập 

đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết 

định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự 

huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành 

lập). 

4.1. Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Tổ chức huấn luyện gửi văn bản đề nghị. 

- Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, thẩm định hoặc xem xét thành phần, tính 

hợp lệ của hồ sơ, cơ sở vật chất của tổ chức. 

- Bước 3: Nếu tổ chức huấn luyện, doanh nghiệp bảo đảm các điều kiện 

theo quy định của pháp luật thì cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động. Trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo 

quy định thì có văn bản trả lời, nêu rõ lý do và hướng dẫn thực hiện. 

4.2. Cách thức thực hiện:  

Thực hiện theo một trong các hình thức sau: 

- Gửi trực tiếp đến Sở Nội vụ;  

- Gửi qua đường bưu điện đến Sở Nội vụ.   

- Gửi qua cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến Sở Nội vụ. 

4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động: 

- Văn bản đề nghị gia hạn giấy chứng nhận huấn luyện. 

- Hồ sơ cập nhật thông tin theo mẫu hồ sơ cấp mới nếu có thay đổi 

thông tin so với hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận. 

b) Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo 

Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 140/2018/NĐ-CP của 

Chính phủ. 

- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp 

thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 

140/2018/NĐ-CP của Chính phủ. 

c) Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp bị hỏng, mất: Văn bản đề 

nghị cấp lại giấy chứng nhận. 
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d) Trường hợp cấp đổi tên tổ chức huấn luyện trong Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: Văn bản đề nghị 

cấp đổi tên trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động và nộp lại bản chính 

giấy chứng nhận đủ điều kiện huấn luyện bản chính. 

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

4.4. Thời hạn giải quyết:  

- Đối với trường hợp gia hạn, sửa đổi, bổ sung phạm vi Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 25 ngày 

làm việc. 

- Đối với trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong trường hợp bị hỏng, mất, cấp đổi 

tên: 10 ngày làm việc. 

4.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cung cấp dịch 

vụ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do 

các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc 

Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Doanh nghiệp có nhu 

cầu tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động Hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu 

cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng 

công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập).  

4.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nội vụ  

4.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định và giấy chứng 

nhận đủ điều kiện huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hoặc văn bản trả lời, 

nêu rõ lý do. 

4.8. Phí, lệ phí (theo quy định tại Thông tư số 110/2017/TT-BTC ngày  

20/10/2017 của Bộ Tài chính): 

a) Trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động: 1.200.000 đồng. 

b) Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 500.000 đồng. 

c) Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động trong trương hợp bị hỏng, mất: không. 

d) Trường hợp cấp đổi tên tổ chức huấn luyện trong Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: không. 

4.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

a) Trường hợp gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động: 

- Văn bản đề nghị gia hạn (áp dụng đối với trường hợp không thay đổi 

thông tin). 

          - Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu 

số 01 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ; Bản thuyết 
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minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện theo Mẫu 

số 02 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ (áp dụng đối 

với trường hợp thay đổi thông tin). 

b) Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi hoạt động Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động theo Mẫu 

số 01 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ;  

- Bản thuyết minh về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp 

thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ 

c) Trường hợp cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động trong trương hợp bị hỏng, mất: Văn bản đề 

nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động. 

d) Trường hợp cấp đổi tên tổ chức huấn luyện trong Giấy chứng nhận 

đủ điều kiện hoạt động  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động: Văn bản đề nghị 

cấp đổi tên trong giấy chứng nhận. 

4.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Đáp ứng các 

điều kiện quy định tại khoản 11 Điều 1 Nghị định số Nghị định 140/2018/NĐ-

CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ  sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan 

đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động 

huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và 

quan trắc môi trường lao động. 

- Căn cứ Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính 

phủ  sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 

và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ 

- Căn cứ Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 
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phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 
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Mẫu số 01 

Phụ lục I ban hành kèm theo NĐ số 140/2018/NĐ-CP 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN (nếu 

có)  

TÊN TỔ CHỨC/DOANH 

NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

  ……….., ngày … tháng … năm ……… 

  

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động (thay đổi, bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện) 

Kính gửi:…………………….. 

1. Tên tổ chức/doanh nghiệp đăng ký: ……………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở chính:  

Điện thoại: ……………….......Fax:……………….. Email:……… ……………… 

Địa chỉ chi nhánh/cơ sở huấn luyện khác (nếu có): ……………………………… 

3. Quyết định thành lập, giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh: 

Số: …………………………………Ngày tháng năm cấp: ………… 

Cơ quan ra quyết định hoặc cấp:…………………… ……………………… 

4. Họ và tên người đứng đầu tổ chức/doanh nghiệp: ……………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………… 

Số chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu: …………………………… 

5. Đăng ký công bố hoạt động huấn luyện/tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động 

đạt hạng (B, C) ... trong phạm vi hoạt động huấn luyện lĩnh vực, công việc/sửa đổi, 

bổ sung phạm vi hoạt động huấn luyện như sau (có bản thuyết minh điều kiện hoạt 

động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động kèm 

theo): ………………………………. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về hoạt động huấn luyện 

an toàn, vệ sinh lao động và quy định của pháp luật có liên quan./. 

  

  NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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Mẫu số 02 Phụ lục I của Nghị định 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018  

CƠ QUAN CHỦ QUẢN  

(nếu có) 

TÊN TỔ CHỨC/DOANH 

NGHIỆP 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 

……….., ngày… tháng … năm ……… 

BẢN THUYẾT MINH 

Về quy mô huấn luyện và các điều kiện, giải pháp thực hiện 

I. Cơ sở vật chất và thiết bị của tổ chức/doanh nghiệp 

1. Tổng quan về cơ sở vật chất chung của tổ chức/doanh nghiệp 

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của trụ sở 

chính:…………… 

- Công trình và tổng diện tích sử dụng của từng công trình của chi nhánh/cơ sở 

huấn luyện khác (nếu có): 

……………………………………………………………….. 

2. Công trình, phòng học sử dụng cho huấn luyện: 

- Phòng học: 

………………………………………………………………………….. 

- Phòng thí nghiệm/thực nghiệm, xưởng thực hành: 

………………………………………….. 

- Công trình phụ trợ (hội trường; thư viện; khu thể thao; ký túc xá...): 

………………………. 

3. Các thiết bị huấn luyện: 

TT Tên thiết bị Số lượng Ghi chú 

1    

2    

...    

(Kèm theo bản sao giấy chứng nhận sở hữu hoặc thuê hoặc liên kết đối với các 

máy, thiết bị, phương tiện có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động cần kiểm 

định kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động) 

II. Tài liệu huấn luyện 
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TT Tên tài liệu, năm xuất bản hoặc ban hành 

1  

2  

...  

III. Cán bộ quản lý, người huấn luyện cơ hữu 

STT Họ tên Năm sinh 

Trình độ 

chuyên 

môn 

Số năm làm công việc về an 

toàn, vệ sinh lao động 

I 

Người quản lý, 

phụ trách công tác 

huấn luyện 

- - - 

1     

2     

...     

II 
Người huấn luyện 

cơ hữu 

- - - 

1     

2     

...     
 

NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

Ghi chú: Đối với các thiết bị cần kiểm định kỹ thuật an toàn lao động thì cần 

ghi rõ năm kiểm định vào phần ghi chú 
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5. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động 

với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Chi phí giám định thương tật, bệnh 

tật; trợ cấp hằng tháng hoặc một lần; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện trợ 

giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi 

người lao động chết do tai nạn lao động; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ 

việc hưởng trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng. 

5.1. Trình tự, cách thức thực hiện:  

5.1.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ quan Bảo 

hiểm xã hội. 

Bước 2: Cơ quan Bảo hiểm xã hội sau khi nhận đủ hồ sơ, có trách nhiệm 

giải quyết hưởng chế độ cho người lao động. Trường hợp không giải quyết thì 

phải trả lời bằng văn bản. 

5.1.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

5.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

5.2.1. Thành phần hồ sơ: 

Hồ sơ hưởng chế độ tai nạn lao động:  

- Sổ bảo hiểm xã hội. 

- Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị tai nạn 

lao động đối với trường hợp nội trú. 

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng 

giám định y khoa. 

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động theo mẫu do Bảo 

hiểm xã hội Việt Nam ban hành. 

Hồ sơ hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp: 

- Sổ bảo hiểm xã hội. 

- Giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi đã điều trị bệnh 

nghề nghiệp; trường hợp không điều trị nội trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thì phải có giấy khám bệnh nghề nghiệp. 

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng 

giám định y khoa; trường hợp bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề 
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nghiệp thì thay bằng Giấy chứng nhận bị nhiềm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro 

nghề nghiệp. 

- Văn bản đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp theo mẫu do 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam ban hành. 

5.2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

5.3. Thời hạn giải quyết:  

 - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan 

bảo hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ, trường hợp không 

giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

Đối với trường hợp giải quyết hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi 

sức khỏe sau tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp: 

-Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được tiền do cơ quan bảo hiểm 

chuyển đến, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp cho người 

lao động. 

5.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người sử dụng lao 

động. 

5.5. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: cơ quan Bảo hiểm xã 

hội. 

5.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: cơ quan Bảo hiểm xã hội 

có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ, trường hợp không giải quyết thì phải 

trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

5.7. Phí, lệ phí: không. 

5.8. Tên Mẫu đơn, Mẫu tờ khai: theo mẫu của cơ quan Bảo hiểm xã 

hội. 

5.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Điều kiện hưởng chế độ tai nạn lao động: 

+ Bị tai nạn một trong các trường hợp sau: 

- Tại nơi làm việc và trong giờ làm việc, kể cả khi đang thực hiện các 

nhu cầu sinh hoạt cần thiết tại nơi làm việc và trong giờ làm việc mà Bộ luật 

lao động và nội quy của cơ sở sản xuất, kinh doanh cho phép, bao gồm nghỉ 

giải lao, ăn giữa ca, ăn bồi dưỡng hiện vật, làm vệ sinh kinh nguyệt tắm rửa, 

cho con bú, đi vệ sinh. 
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- Ngoài nơi làm việc và ngoài giờ làm việc khi thực hiện công việc theo 

yêu cầu của người sử dụng lao động hoặc người được sử dụng lao động ủy 

quyền bằng văn bản trực tiếp quản lý lao động. 

- Trên đường đi từ nơi ở đến nơi làm việc hoặc từ nơi làm việc về nơi 

ở trong khoảng thời gian và tuyến đường hợp lý. 

+ Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị tai nạn trong các 

trường hợp nêu trên. 

+ Người lao động không được hưởng chế độ do Quỹ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp chi trả nếu thuộc một trong các nguyên nhân quy 

định tại khoản 1 Điều 40 Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

Điều kiện hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp: 

+ Người lao động đủ các điều kiện sau đây thì được hưởng chế độ bệnh 

nghề nghiệp: 

- Bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề nghiệp do Bộ trưởng 

Bộ Y tế ban hành. 

- Suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh thuộc danh mục 

nêu trên. 

+ Người lao động khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các 

nghề công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp thuộc Danh mục bệnh nghề 

nghiệp do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành mà phát hiện bị bệnh nghề nghiệp 

trong thời gian quy định thì được giám định để xem xét giải quyết chế độ theo 

quy định của Chính phủ. 

Giám định mức suy giảm khả năng lao động: 

+ Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được giám định 

hoặc giám định lại mức suy giảm khả năng lao động khi thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

- Sau khi bị thương tật, bệnh tật lần đầu đã được điều trị ổn định còn 

di chứng ảnh hưởng tới sức khỏe. 

- Sau khi thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều trị ổn định. 

- Đối với trường hợp thương tật hoặc bệnh nghề nghiệp không có khả 

năng điều trị ổn định theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế thì người lao động 

được làm thủ tục giám định trước hoặc ngay trong quy trình điều trị. 
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+ Người lao động được giám định tổng hợp mức suy giảm khả năng lao 

động khi thuộc một trong các trường hợp sau:  

- Vừa bị tai nạn lao động vừa bị bệnh nghề nghiệp. 

- Bị tai nạn lao động nhiều lần. 

- Bị nhiều bệnh nghề nghiệp. 

+  Người lao động sau khi bị thương tật, bệnh tật tái phát đã được điều 

trị 

ổn định được giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp sau 24 tháng, 

kể từ ngày người lao động được Hội đồng giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy 

giảm khả năng lao động liền kề trước đó; trường hợp do tính chất của bệnh 

nghề nghiệp khiến người lao động suy giảm sức khỏe nhanh thì thời gian giám 

định được thực hiện sớm hơn theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Trợ cấp một lần: 

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 5% đến 30% thì được 

hưởng trợ cấp một lần. 

Trợ cấp hàng tháng:  

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 31% thì được hưởng 

trợ cấp hàng tháng. 

Phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình: 

Người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà bị tổn thương 

các chức năng hoạt động của cơ thể thì được cấp tiền để mua các phương tiện 

trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình theo niên hạn căn cứ vào tình trạng 

thương tật, bệnh tật và theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở 

chỉnh hình, phục hồi chức năng bảo đảm yêu cầu, điều kiện chuyên môn, kỹ 

thuật. 

Trợ cấp phục vụ:  

Người lao động bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên mà bị 

liệt cột sống hoặc mù hai mắt hoặc cụt, liệt hai chi hoặc bị bệnh tâm thần thì 

ngoài mức hưởng trợ cấp hàng tháng thì hàng tháng còn được hưởng trợ cấp 

phục vụ bằng mức lương cơ sở. 

Trợ cấp khi người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp:  
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Thân nhân người lao động được hưởng trợ cấp một lần bằng ba mươi 

sáu lần mức lương cơ sở tại tháng người lao động bị chết và được hưởng chế 

độ tử tuất theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội khi thuộc một trong các 

trường hợp sau: 

- Người lao động đang làm việc bị chết do tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

- Người lao động bị chết trong thời gian điều trị lần đầu do tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp. 

- Người lao động bị chết trong thời gian điều trị thương tật, bệnh tật mà 

chưa được giám định mức suy giảm khả năng lao động. 

5.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 

- Căn cứ Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

6. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp của người lao động giao kết hợp đồng lao động 

với nhiều người sử dụng lao động, gồm: Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp; khám 

bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động. 

6.1. Trình tự, cách thức thực hiện:  

6.1.1 Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định cho 

Sở Nội vụ 
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- Bước 2: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Nội vụ 

tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ. Nếu không hỗ trợ phải trả 

lời bằng văn bản cho người sử dụng lao động và nêu rõ lý do. 

 - Bước 3: Trong 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hỗ 

trợ của Sở Nội vụ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ 

trợ cho người sử dụng lao động. Trường hợp không chi trả thì phải trả lời bằng 

văn bản cho Sở Nội vụ và nêu rõ lý do. 

6.1.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

6.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

6.2.1. Thành phần hồ sơ 

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: 

- Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo 

chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 

 -  Bản sao có chứng thực Biên bản giám định mức suy giảm khả năng 

lao động của Hội đồng giám định y khoa. 

 -  Bản sao có chứng thực các chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo 

theo quy định. 

 Hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp theo Mẫu số 

05 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020. 

 - Bản sao có chứng thực hồ sơ bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh nghề nghiệp. 

 - Bản sao chứng từ thanh toán các chi phí khám bệnh nghề nghiệp theo 

quy định. 

 Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao 

động theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 

 - Bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp của cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp. 
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 - Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi chữa bệnh 

nghề nghiệp. 

 - Bản sao chứng từ thanh toán chi phí chữa bệnh nghề nghiệp. 

 Hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho 

người lao động theo Mẫu số 09 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP 

ngày 28/7/2020. 

 - Bản sao có chứng thực giấy chuyển viện đến đơn vị phục hồi chức 

năng lao động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp phải 

chuyển viện; đối với trường hợp bệnh viện có khoa phục hồi chức năng, bản 

sao có chứng thực bệnh án có nội dung chuyển bệnh nhân về khoa phục hồi 

chức năng. 

- Bản sao chứng từ thanh toán chi phí phục hồi chức năng, không bao 

gồm kinh phí cho trang thiết bị hỗ trợ phục hồi chức năng. 

6.2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

6.3. Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 

quy định, Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được quyết định hỗ 

trợ của Sở Nội vụ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ 

trợ đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người sử dụng lao động. 

6.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: người sử dụng lao động. 

6.5. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, cơ quan Bảo 

hiểm xã hội. 

6.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định việc hỗ trợ 

kinh phí và thực hiện hỗ trợ kinh phí. 

6.7. Phí, lệ phí: không. 

6.8. Tên Mẫu đơn, Mẫu tờ khai:  

- Văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo 

chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp theo Mẫu số 03 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 
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 - Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người 

lao động theo Mẫu số 5 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao 

động theo Mẫu số 07 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho 

người lao động theo Mẫu số 09 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP 

ngày 28/7/2020. 

- Văn bản đề nghị hỗ trợ huấn luyện theo Mẫu số 11 tại Phụ lục của 

Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020. 

6.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp: 

 Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí đào tạo nghề để chuyển 

đổi nghề nghiệp cho người lao động theo quy định tại Điều 55 Luật An toàn, 

vệ sinh lao động khi người lao động có đủ các điều kiện sau đây: 

 - Suy giảm khả năng lao động do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 

từ 31% trở lên; 

 - Được người sử dụng lao động sắp xếp công việc mới thuộc quyền 

quản lý phù hợp với sức khỏe, nguyện vọng của người lao động nhưng công 

việc đó cần phải đào tạo nghề để chuyển đổi; 

 - Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy 

định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

 Hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp 

 Người sử dụng lao động được hỗ trợ kinh phí để khám bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật An 

toàn, vệ sinh lao động khi người lao động có đủ các điều kiện sau đây: 

 - Có thời gian đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ từ 

12 tháng trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị 

hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; 

 - Đã được phát hiện bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh nghề nghiệp. 

 Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp 
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 Người lao động được hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp theo quy 

định tại điểm a khoản 2 Điều 56 Luật An toàn, vệ sinh lao động khi có đủ các 

điều kiện sau đây: 

-  Đã được chẩn đoán bị bệnh nghề nghiệp tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh nghề nghiệp. 

-  Đã tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đủ 12 tháng 

trở lên và đang tham gia tính đến tháng liền kề trước tháng đề nghị hỗ trợ kinh 

phí chữa bệnh nghề nghiệp. 

-  Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm các nghề, 

công việc gây bệnh nghề nghiệp. 

Hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng 

 Người lao động được hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động có 

đủ các điều kiện sau: 

 - Được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chỉ định phục hồi chức năng lao 

động; 

 - Suy giảm khả năng lao động từ 31% trở lên do tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp; 

 - Đang tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp theo quy 

định của pháp luật tại thời điểm bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

 6.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên 

quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Bộ Nội vụ. 

- Căn cứ Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố 

thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 
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Mẫu số 03 Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN  

(nếu có) 

TÊN CƠ SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……./……. 

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí đào 

tạo chuyển đổi nghề nghiệp 

………., ngày ... tháng ... năm ... 

 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ ………..(1)…………. 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở (2): ………………………………………..…………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở (3): ………………………………………..……………………….. 

3. Điện thoại cố định: …………………..Điện thoại di động: ………………(4) 

4. Thư điện tử (Email): …………………………………………………………….; 

5. Người đại diện (5): …………………………….. Chức vụ ……………………… 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp sau khi bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động đang làm việc tại cơ sở theo quy định 

tại Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày .... tháng .... năm 2020 của Chính phủ, cụ 

thể như sau: 

a) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ: Thông tin chi tiết gửi kèm theo văn 

bản đề nghị này; 

b) Tổng số tiền hỗ trợ bằng số là ………………………………………..đồng. 

Bằng chữ ………………………………………..……………………………… 

c) Tài khoản nhận tiền hỗ trợ của cơ sở (6): 

- Tên chủ tài khoản: ……………………..……………………………………….. 

- Số tài khoản: ………………………………………..…………………………… 

- Tại Ngân hàng/kho bạc: ………………………………………..………………… 

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (7) 

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …………; 

- Lưu: VT,... 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ ĐÀO TẠO CHUYỂN ĐỔI 

NGHỀ NGHIỆP 

(Kèm theo Văn bản số .......... ngày …… tháng …. năm .... của cơ sở (2)) 

Số 

TT 

Họ và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số sổ bảo 

hiểm xã 

hội/Mã số 

bảo hiểm 

xã hội 

Số điện 

thoại 

người lao 

động (nếu 

có) 

Công việc 

khi bị tai 

nạn lao 

động/bệnh 

nghề 

nghiệp 

Công 

việc sau 

khi 

chuyển 

đổi nghề 

Kinh 

phí 

đào tạo 

nghề 

Thời điểm 

(năm) đã được 

hỗ trợ kinh 

phí đào tạo 

nghề (nếu có) 

Kinh 

phí đề 

nghị hỗ 

trợ 

Ghi 

chú 

1            

2            

...            

 
Tổng 

cộng 
          

___________________________ 

Ghi chú 

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho 

người lao động. 

(2) Ghi đầy đủ tên cơ sở. 

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cơ sở đóng trụ sở: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã 

(phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. 

(4) Ghi rõ số điện thoại của cơ sở; số điện thoại di động của cá nhân liên hệ giải quyết hỗ trợ người lao động 

của cơ sở. 

(5) Ghi đầy đủ họ và tên người đại diện của cơ sở. 

(6) Điền đầy đủ thông tin về tên chủ tài khoản; số tài khoản; ngân hàng, kho bạc nhà nước nơi cơ sở mở tài 

khoản. 

(7) Chỉ được lựa chọn một hình thức và đánh dấu X vào ô trống □. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

100 
 

 

Mẫu số 05 Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020. 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN  

(nếu có) 

TÊN CƠ SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……. 

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh 

nghề nghiệp 

………., ngày ... tháng ... năm ... 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ …….(1)…….. 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở (2): ………………………………………..………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở (3): ………………………………………..……………………….. 

3. Điện thoại cố định: ………………………..Điện thoại di động: ………………(4) 

4. Thư điện tử (Email): …………………………………………………………….; 

5. Người đại diện (5): ……………………….. Chức vụ …………………………… 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy 

định tại Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2020 của Chính phủ, 

cụ thể như sau: 

a) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ: Thông tin chi tiết gửi kèm theo văn 

bản đề nghị này; 

b) Tổng số tiền hỗ trợ bằng số là …………………………………. đồng. 

Bằng chữ ………………………………………………………………………. 

c) Tài khoản nhận tiền hỗ trợ của cơ sở (6): 

- Tên chủ tài khoản: ……………………..……………………………………….. 

- Số tài khoản: ……………………..………………………………………………. 

- Tại Ngân hàng/kho bạc: ………………………..………………………………… 

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (7) 

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …………; 

- Lưu: VT,... 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ KHÁM BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

(Kèm theo Văn bản số…….. ngày …..tháng....năm.... của cơ sở (2)……) 

Số 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số sổ bảo 

hiểm xã 

hội/Mã số 

bảo hiểm 

xã hội 

Số tháng 

tham gia 

bảo hiểm 

tai nạn lao 

động, bệnh 

nghề 

nghiệp 

Số điện 

thoại 

(nếu 

có) 

Công việc 

đang làm 

khi phát 

hiện bệnh 

nghề 

nghiệp 

Bệnh 

nghề 

nghiệp 

được 

phát 

hiện 

Thời điểm 

(năm) đã 

được hỗ trợ 

kinh phí 

khám bệnh 

nghề nghiệp 

(Nếu có) 

Mức kinh 

phí khám 

bệnh nghề 

nghiệp đề 

nghị hỗ 

trợ 

Ghi chú 

1            

2            

...            

 
Tổng 

cộng 
          

___________________________________________ 

Ghi chú 

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người 

lao động. 

(2) Ghi đầy đủ tên cơ sở. 

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cơ sở đóng trụ sở: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã 

(phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. 

(4) Ghi rõ số điện thoại của cơ sở; số điện thoại di động của cá nhân liên hệ giải quyết hỗ trợ người lao động 

của cơ sở. 

(5) Ghi đầy đủ họ và tên người đại diện của cơ sở. 

(6) Điền đầy đủ thông tin về tên chủ tài khoản; số tài khoản; ngân hàng, kho bạc nhà nước nơi cơ sở mở tài 

khoản. 

(7) Chỉ được lựa chọn một hình thức và đánh dấu X vào ô trống □. 
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Mẫu số 07 Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020. 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN  

(nếu có) 

TÊN CƠ SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……. 

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí chữa 

bệnh nghề nghiệp 

………., ngày ... tháng ... năm ..…... 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ …….(1)…….. 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở (2): ………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở (3): ……………………………………………………………….. 

3. Điện thoại cố định: …………………….. Điện thoại di động: ……..……(4) 

4. Thư điện tử (Email): ……………………..…………………………………….; 

5. Người đại diện (5): …………………………….. Chức vụ ……………………… 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy 

định tại Nghị định số …../2020/NĐ-CP ngày....tháng.... năm 2020 của Chính phủ, cụ 

thể như sau: 

a) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ: Thông tin chi tiết gửi kèm theo văn bản 

đề nghị này; 

b) Tổng số tiền hỗ trợ bằng số là ……………………………………..đồng. 

Bằng chữ …………………………………………………………………………. 

c) Hình thức nhận tiền với từng người lao động tại Danh sách kèm theo. 

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (6) 

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …………; 

- Lưu: VT,... 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ CHỮA 

BỆNH NGHỀ NGHIỆP 

(Kèm theo Văn bản số ........ ngày …..tháng....năm.... của cơ sở (2)....) 

Số 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số sổ 

bảo 

hiểm xã 

hội/Mã 

số bảo 

hiểm xã 

hội 

Số tháng 

tham gia 

bảo hiểm 

tai nạn 

lao động, 

bệnh 

nghề 

nghiệp 

Số 

điện 

thoại 

(nếu 

có) 

Công 

việc 

đang 

làm 

Bệnh 

nghề 

nghiệp 

được 

điều trị 

Thời điểm 

(năm) đã 

được hỗ 

trợ kinh 

phí chữa 

bệnh nghề 

nghiệp 

(nếu có) 

Mức kinh 

phí chữa 

bệnh 

nghề 

nghiệp đề 

nghị hỗ 

trợ 

Hình thức nhận 

tiền (7) 

Ghi 

chú 

1           

1. Chuyển 

khoản: 

+ Số tài khoản: 

....... 

+ Ngân hàng: 

…….. 

2. Tiền mặt: 

+ Tại cơ quan 

BHXH 

+ Qua tổ chức 

dịch vụ BHXH 

 

2             

...             

Tổng 

cộng 
           

____________________________________________ 

Ghi chú 

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho 

người lao động. 

(2) Ghi đầy đủ tên cơ sở. 

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cơ sở đóng trụ sở: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã 

(phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. 

(4) Ghi rõ số điện thoại của cơ sở; số điện thoại di động của cá nhân liên hệ giải quyết hỗ trợ người lao động 

của cơ sở. 

(5) Ghi đầy đủ họ và tên người đại diện của cơ sở. 

(6) Chỉ được lựa chọn một hình thức và đánh dấu X vào ô trống □. 

(7) Ứng với từng người lao động chỉ được chọn một hình thức nhận tiền hỗ trợ là “Chuyển khoản” hoặc 

“Tiền mặt”, đồng thời điền đủ các thông tin như sau: 

- Trường hợp chuyển khoản: Ghi số tài khoản và ngân hàng của người lao động được nhận chế độ; 

- Trường hợp chuyển tiền mặt: Lựa chọn một nơi nhận là “Tại cơ quan BHXH” hoặc “Qua tổ chức dịch vụ 

BHXH” 
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Mẫu số 09 Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020. 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN  

(nếu có) 

TÊN CƠ SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……. 

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi 

chức năng lao động 

………., ngày ... tháng ... năm ... 

 

Kính gửi: Sở Nội vụ ………(1)…………. 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở (2): …………………………………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở (3): …………………………………………………………….. 

3. Điện thoại cố định: ………………….. Điện thoại di động: ………………(4) 

4. Thư điện tử (Email): ……………………..…………………………………….; 

5. Người đại diện (5): ……………………….. Chức vụ …………………………… 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động cho người lao động theo 

quy định tại Nghị định số …./2020/NĐ-CP ngày…tháng...năm 2020 của Chính 

phủ, cụ thể như sau: 

a) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ: Thông tin chi tiết gửi kèm theo văn 

bản đề nghị này; 

b) Tổng số tiền hỗ trợ bằng số là ……………………………………….. đồng. 

Bằng chữ …………………………………………………………………………. 

c) Hình thức nhận tiền với từng người lao động tại Danh sách kèm theo. 

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (6) 

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …………; 

- Lưu: VT,... 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Ký tên, đóng dấu) 
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DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ PHỤC 

HỒI CHỨC NĂNG LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Văn bản số ……… ngày ….. tháng....năm.... của cơ sở (2)....) 

Số 

TT 

Họ 

và 

tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số sổ bảo 

hiểm xã 

hội/Mã số 

bảo hiểm 

xã hội 

Số điện 

thoại 

(nếu 

có) 

Công 

việc 

đang 

làm 

Mức suy 

giảm khả 

năng lao 

động do tai 

nạn lao 

động, bệnh 

nghề nghiệp 

Thời điểm 

(năm) đã 

được hỗ trợ 

kinh phí 

phục hồi 

chức năng 

(nếu có) 

Mức kinh 

phí phục 

hồi chức 

năng lao 

động đề 

nghị hỗ 

trợ 

Hình thức 

nhận tiền (7) 

Ghi 

chú 

1          

1. Chuyển 

khoản: 

+ Số tài 

khoản: ... 

+ Ngân hàng: 

2. Tiền mặt: 

+ Tại cơ quan 

BHXH 

+ Qua tổ 

chức dịch vụ 

BHXH 

 

2            

...            

Tổng 

cộng 
          

________________________________________________ 

Ghi chú 

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho 

người lao động. 

(2) Ghi đầy đủ tên cơ sở. 

(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cơ sở đóng trụ sở: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã 

(phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. 

(4) Ghi rõ số điện thoại của cơ sở; số điện thoại di động của cá nhân liên hệ giải quyết hỗ trợ người lao động 

của cơ sở. 

(5) Ghi đầy đủ họ và tên người đại diện của cơ sở. 

(6) Chỉ được lựa chọn một hình thức và đánh dấu X vào ô trống □. 

(7) Ứng với từng người lao động chỉ được chọn một hình thức nhận tiền hỗ trợ là “Chuyển khoản” hoặc 

“Tiền mặt”, đồng thời điền đủ các thông tin như sau: 

- Trường hợp chuyển khoản: Ghi số tài khoản và ngân hàng của người lao động được nhận chế độ; 

- Trường hợp chuyển tiền mặt: Lựa chọn một nơi nhận là “Tại cơ quan BHXH” hoặc “Qua tổ chức dịch vụ 

BHXH” 
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Mẫu số 11 Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN  

(nếu có) 

TÊN CƠ SỞ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……../……. 

V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn 

luyện an toàn, vệ sinh lao động. 

………., ngày ... tháng ... năm ... 

Kính gửi: Sở Nội vụ ………(1)………. 

I. THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ 

1. Tên cơ sở (2): ………………………..…………………………………………… 

2. Địa chỉ trụ sở (3): ……………………..……………………………………….. 

3. Điện thoại cố định: ……………………….. Điện thoại di động: ……………(4) 

4. Thư điện tử (Email): ………………………………………………………….; 

5. Người đại diện (5): ……………………….. Chức vụ …………………………… 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao 

động đang làm việc tại cơ sở theo quy định tại Nghị đinh số ……/2020/NĐ-CP 

ngày....tháng.... năm 2020 của Chính phủ, cụ thể như sau: 

a) Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ: Thông tin chi tiết gửi kèm theo văn 

bản đề nghị này; 

b) Tổng số tiền hỗ trợ bằng số là ……………………………………….. đồng. 

Bằng chữ ………………………………………..……………………………… 

c) Tài khoản nhận tiền hỗ trợ của cơ sở (6): 

- Tên chủ tài khoản: ……………………………………………………………….. 

- Số tài khoản: ………………………………………..………………………… 

- Tại Ngân hàng/kho bạc: ………………………..………………………………… 

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (7) 

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □ 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- …………; 

- Lưu: VT,... 

NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 

(Ký tên, đóng dấu) 



 
 

107 
 

 

DANH SÁCH CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐỀ NGHỊ HỖ TRỢ KINH PHÍ HUẤN 

LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 

(Kèm theo Văn bản số …… ngày … tháng....năm... của cơ sở (2)) 

TT 

Họ và tên theo 

hình thức huấn 

luyện và nhóm 

đối tượng (8) 

Ngày 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Số sổ bảo 

hiểm xã 

hội/Mã số 

bảo hiểm 

xã hội 

Số tháng 

tham gia bảo 

hiểm tai nạn 

lao động, 

bệnh nghề 

nghiệp 

Ngày, tháng 

năm nhận hỗ 

trợ kinh phí 

huấn luyện gần 

nhất (nếu có) 

Mức kinh 

phí đề 

nghị hỗ 

trợ 

Tên tổ chức 

huấn luyện, 

thời gian và 

địa điểm huấn 

luyện 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I Nhóm 1        

1.1 Lần đầu        

…         

1.2 Định kỳ        

         

II Nhóm 2        

2.1 Lần đầu        

...         

2.2 Định kỳ        

…         

III Nhóm 3        

3.1 Lần đầu        

...         

3.2 Định kỳ        

IV Nhóm 4        

4.1 Lần đầu        

…         

4.2 Định kỳ        

         

V Nhóm 5        

5.1 Lần đầu        

...         

5.2 Định kỳ        

         

_______________________________________ 

Ghi chú 

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội cho người lao 

động. 

(2) Ghi đầy đủ tên cơ sở. 
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(3) Ghi đầy đủ địa chỉ nơi cơ sở đóng trụ sở: Số nhà, ngõ (ngách, hẻm), đường phố, tổ (thôn, xóm, ấp), xã 

(phường, thị trấn), huyện (thị xã, thành phố), tỉnh, thành phố. 

(4) Ghi rõ số điện thoại của cơ sở; số điện thoại di động của cá nhân liên hệ giải quyết hỗ trợ người lao động của 

cơ sở. 

(5) Ghi đầy đủ họ và tên người đại diện của cơ sở. 

(6) Điền đầy đủ thông tin về tên chủ tài khoản; số tài khoản; ngân hàng, kho bạc nhà nước nơi cơ sở mở tài khoản. 

(7) Chỉ được lựa chọn một hình thức và đánh dấu X vào ô trống □. 

(8) Chỉ hỗ trợ các trường hợp đã huấn luyện, sát hạch đạt yêu cầu theo quy định. 
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7. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục giải quyết chế độ cho người lao động 

phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc không còn làm việc trong các 

nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp, gồm: Chi phí giám định thương 

tật, bệnh tật; trợ cấp một lần hoặc hằng tháng; trợ cấp phục vụ; hỗ trợ phương tiện 

trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình; dưỡng sức, phục hồi sức khỏe; trợ cấp khi 

người lao động chết do bệnh nghề nghiệp; đóng bảo hiểm y tế cho người nghỉ việc 

hưởng trợ cấp bảo hiểm bệnh nghề nghiệp hằng tháng. 

7.1. Trình tự, cách thức thực hiện:  

7.1.1 Trình tự thực hiện:  

- Bước 1: Người lao động, người sử dụng lao động nộp 01 bộ hồ sơ cho cơ 

quan Bảo hiểm xã hội để giải quyết hưởng chế độ theo quy định. 

- Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo 

hiểm xã hội có trách nhiệm giải quyết chế độ cho người lao động. Trường hợp 

không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

7.1.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

7.2. Thành phần, số lượng hồ sơ:  

7.2.1. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đề nghị hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp của người lao động theo 

Mẫu số 01 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 đối với 

người lao động đã nghỉ hưu hoặc thôi việc; hoặc văn bản của người sử dụng lao 

động nơi người lao động đang làm việc đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề 

nghiệp theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành, đối với trường hợp 

người lao động chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác. 

 - Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng 

giám định y khoa. 

 7.2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

7.3. Thời hạn giải quyết: 

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm xã hội 

có trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ cho người lao động. 

7.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: người sử dụng lao động, 

người lao động. 

7.5. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

7.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Có trách nhiệm giải quyết 

hưởng chế độ, nếu không giải quyết phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

7.7. Phí, lệ phí: không. 
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7.8. Tên Mẫu đơn, Mẫu tờ khai: Đơn đề nghị hưởng chế độ bệnh nghề 

nghiệp của người lao động theo Mẫu số 01 tại Phụ lục của Nghị định số 

88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020. 

7.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp trong khoảng thời gian bảo 

đảm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm nghề, công việc 

gây ra bệnh nghề nghiệp. 

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh nghề nghiệp. 

7.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan 

đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Căn cứ Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 
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Mẫu số 01 Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

..............., ngày.....tháng.....năm..... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Về việc hưởng chế độ bệnh nghề nghiệp 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/thành phố ..................... (1) 

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1. Họ và tên: 

................................................................................................................................. 

2. Ngày tháng năm sinh:.......................................... Giới tính ............................... 

3. Địa chỉ nơi cư trú: .............................................................................................. 

4. Điện thoại: .......................................................................................................... 

5. Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân: .............................................. 

Ngày cấp: ....................................... Nơi cấp: ........................................................ 

6. Số sổ bảo hiểm xã hội/Mã số bảo hiểm xã hội: ................................................. 

7. Bệnh nghề nghiệp được phát hiện: ..................................................................... 

8. Nghề nghiệp gây ra bệnh nghề nghiệp được phát hiện: ..................................... 

9. Tên doanh nghiệp, cơ sở (nơi làm việc gây ra bệnh nghề nghiệp):..................... 

…………………………………………. 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Nội dung: Đề nghị giải quyết chế độ bệnh nghề nghiệp sau khi có kết quả 

giám định theo quy định tại Nghị định số ...../2020/NĐ-CP ngày......tháng.... năm 

2020 của Chính phủ. 

2. Hình thức nhận tiền chế độ: (2) 

- Hình thức thanh toán chuyển khoản: 

+ Số tài khoản: 

............................................................................................................................. 

+ Ngân hàng 

................................................................................................................................. 

- Hình thức thanh toán tiền mặt: 

 Tại cơ quan BHXH   Qua tổ chức dịch vụ BHXH 
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3. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (3) 

Văn bản  Thư điện tử  Tin nhắn  

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật. 

Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh ……. xem xét, giải quyết chế độ bệnh nghề 

nghiệp theo quy định./. 

 

Tài liệu có gửi kèm theo: 

- ..................................................... 

- ..................................................... 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Ghi chú: 

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. 

(2) Chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt và ghi cụ thể như sau: 

- Nếu chọn hình thức chuyển khoản thì ghi đầy đủ thông tin tài khoản của người lao động đề nghị được hỗ trợ; 

- Nếu lựa chọn hình thức trả bằng tiền mặt, thì chỉ được lựa chọn 01 phương thức nhận tiền và đánh dấu X vào ô 

trống  tương ứng. 
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8. Tên thủ tục hành chính: Thủ tục hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp khi đã nghỉ hưu hoặc 

không còn làm việc trong các nghề, công việc có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp. 

8.1. Trình tự, cách thức thực hiện:  

8.1.1. Trình tự thực hiện: 

- Bước 1: Người lao động hoặc người sử dụng lao động nơi người lao động 

đang làm việc nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định đến Sở Nội vụ 

- Bước 2: Sở Nội vụ tiếp nhận thẩm định hồ sơ và quyết định việc hỗ trợ. 

Nếu không hỗ trợ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bước 3: Sở Nội vụ gửi quyết định kèm danh sách dữ liệu hỗ trợ đến cơ 

quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả kinh phí hỗ trợ theo quyết định. 

8.1.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.  

8.2. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

8.2.1. Thành phần hồ sơ: 

 - Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp của người lao 

động theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc thôi việc; hoặc văn bản của 

người sử dụng lao động nơi người lao động đang làm việc theo Mẫu số 5 của Nghị 

định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 và bản sao có chứng thực hồ sơ xác định 

mắc bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp, đối với 

trường hợp người lao động chuyển đến làm việc cho người sử dụng lao động khác. 

  - Bản sao có chứng thực hồ sơ bệnh nghề nghiệp của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh nghề nghiệp và bản sao có chứng thực hồ sơ xác định mắc bệnh nghề nghiệp 

của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nghề nghiệp. 

  - Bản sao giấy ra viện hoặc trích sao hồ sơ bệnh án sau khi điều trị bệnh 

nghề nghiệp. 

  - Bản chính chứng từ thanh toán các chi phí khám, điều trị bệnh nghề nghiệp 

theo quy định. 

 8.2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.  

8.3. Thời hạn giải quyết: 

 - Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo 

quy định Sở Nội vụ tiến hành thẩm định hồ sơ, quyết định việc hỗ trợ và gửi quyết 

định (kèm theo dữ liệu danh sách hỗ trợ) cho cơ quan bảo hiểm xã hội. 
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- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định hỗ trợ 

của Sở Nội vụ, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả kinh phí hỗ trợ 

khám, chữa bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

8.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: người sử dụng lao động, 

người lao động. 

8.5. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Sở Nội vụ, cơ quan Bảo 

hiểm xã hội. 

8.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định việc hỗ trợ kinh 

phí và thực hiện hỗ trợ kinh phí. 

8.7. Phí, lệ phí: không. 

8.8. Tên Mẫu đơn, Mẫu tờ khai:  

- Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp của người lao 

động theo Mẫu số 02 tại Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020. 

8.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Người lao động phát hiện bị bệnh nghề nghiệp trong khoảng thời gian bảo 

đảm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc trong thời gian làm nghề, công việc 

gây ra bệnh nghề nghiệp. 

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 5% trở lên do bị bệnh nghề nghiệp. 

8.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015. 

- Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề liên quan 

đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Căn cứ Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 
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Mẫu số 02 Phụ lục của Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

………., ngày ... tháng ... năm ... 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Về việc hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp 

Kính gửi: Sở Nội vụ …………(1)…………. 

I. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 

1. Họ và tên: 

…………………………………………………………………………………… 

2. Ngày tháng năm sinh: ………………………………Giới tính ………………. 

3. Địa chỉ nơi cư trú: ……………………………………………………………. 

4. Điện thoại: …………………………………………………………………… 

5. Số chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân: …………………………… 

Ngày cấp: ………………………… Nơi cấp: …………………………………. 

6. Số sổ bảo hiểm xã hội/Mã số bảo hiểm xã hội: …………………………….. 

7. Bệnh nghề nghiệp được phát hiện: …………………………………………. 

8. Nghề nghiệp gây ra bệnh nghề nghiệp được phát hiện: …………………….. 

9. Tên doanh nghiệp, cơ sở (nơi làm việc gây ra bệnh nghề nghiệp): …………… 

…………………………………………………………………………………… 

II. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ 

1. Đề nghị hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị 

định số ..../2020/NĐ-CP ngày ... tháng ... năm 2020 của Chính phủ, cụ thể như 

sau: 

a) Kinh phí đề nghị hỗ trợ (2): 

□ Hỗ trợ kinh phí khám bệnh nghề nghiệp, với số tiền là: 

…………………………………đồng 
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□ Hỗ trợ kinh phí chữa bệnh nghề nghiệp, với số tiền là: 

………………………………… đồng 

b) Hình thức nhận kinh phí hỗ trợ (3) 

- Hình thức thanh toán chuyển khoản: 

+ Số tài khoản: 

…………………………………………………………………………………. 

+ Ngân hàng 

……………………………………………………………………………………. 

- Hình thức thanh toán tiền mặt: 

□ Tại cơ quan BHXH      □ Qua tổ chức dịch vụ BHXH 

2. Đăng ký nhận thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng: (4) 

Văn bản □ Thư điện tử □ Tin nhắn □ 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật. Đề nghị Sở Nội 

vụ tỉnh ……… xem xét, hỗ trợ theo quy định. 

 

Tài liệu có gửi kèm theo:  

- ………………………………….. 

- 

………………………………………… 

NGƯỜI LÀM ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

__________________________ 

Ghi chú 

(1) Ghi tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội. 

(2) Đánh dấu X vào ô trống □ các nội dung đề nghị hỗ trợ và ghi cụ thể số tiền tương ứng với mỗi nội dung đề 

nghị. 

(3) Chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt và ghi cụ thể như sau: 

- Nếu chọn hình thức chuyển khoản thì ghi đầy đủ thông tin tài khoản của người lao động đề nghị được hỗ trợ; 

- Nếu lựa chọn hình thức trả bằng tiền mặt, thì chỉ được lựa chọn 01 phương thức nhận tiền và đánh dấu X vào 

ô trống  □ tương ứng 

(4) Chỉ được lựa chọn một hình thức và đánh dấu X vào ô trống □ 
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9. Tên thủ tục: Đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng 

hóa được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội ban hành 

9.1. Trình tự thực hiện:  

Bước 1: Nộp hồ sơ 

Tổ chức, cá nhân thực hiện công bố hợp quy các sản phẩm, hàng hóa được 

quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) ban hành (Bao gồm: Trường hợp công bố hợp quy dựa 

trên kết quả tự đánh giá; trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá 

của tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc được thừa nhận; trường hợp công bố hợp 

quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận được chỉ định) nộp hồ sơ 

tại Sở Nội vụ nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh 

theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 

8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu 

chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật. 

Bước 2: Xử lý hồ sơ 

Sở Nội vụ tiếp nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo trình tự sau:   

- Đối với hồ sơ công bố hợp quy không đầy đủ theo quy định, trong thời 

hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan 

chuyên ngành thông báo bằng văn bản đề nghị bổ sung các loại giấy tờ theo quy 

định tới tổ chức, cá nhân công bố hợp quy. Sau thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm 

việc kể từ ngày cơ quan chuyên ngành gửi văn bản đề nghị mà hồ sơ công bố hợp 

quy không được bổ sung đầy đủ theo quy định, cơ quan chuyên ngành có quyền 

hủy bỏ việc xử lý đối với hồ sơ này. 

- Đối với hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ theo quy định, trong thời gian 05 

(năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ công bố hợp quy, cơ quan chuyên 

ngành tổ chức kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ công bố hợp quy: 

+ Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ và hợp lệ, cơ quan chuyên 

ngành ban hành Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy cho tổ chức, cá nhân 

công bố hợp quy. 

+ Trường hợp hồ sơ công bố hợp quy đầy đủ nhưng không hợp lệ, cơ quan 

chuyên ngành thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân công bố hợp quy về 

lý do không tiếp nhận hồ sơ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Tieu-chuan-va-quy-chuan-ky-thuat-2006-68-2006-QH11-12979.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-Tieu-chuan-va-quy-chuan-ky-thuat-2006-68-2006-QH11-12979.aspx
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- Sau khi có bản Thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan 

chuyên ngành, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa (đối với trường 

hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả đánh giá của tổ chức chứng nhận đã đăng 

ký hoặc được thừa nhận, tổ chức chứng nhận được chỉ định). Trường hợp công bố 

hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá, sau khi nộp hồ sơ công bố hợp quy tại cơ 

quan chuyên ngành, tổ chức, cá nhân được phép lưu thông hàng hóa. 

9.2. Cách thức thực hiện 

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tới Sở Nội vụ nơi tổ chức, 

cá nhân sản xuất đăng ký doanh. 

9.3. Thời gian thực hiện: 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ 

sơ công bố hợp quy đầy đủ theo quy định.  

9.4. Thành phần hồ sơ 

- Bản công bố hợp quy: 01 bản chính theo Mẫu 2. CBHC/HQ quy định tại 

Phụ lục III Thông tư số Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN  

* Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả tự đánh giá 

của tổ chức, cá nhân: 

Báo cáo kết quả tự đánh giá (01 bản chính) bao gồm các thông tin sau: 

a) Tên tổ chức, cá nhân; địa chỉ; điện thoại, fax; 

b) Tên sản phẩm, hàng hóa, nhà sản xuất; 

c) Số hiệu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

đ) Kết quả thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của tổ chức 

thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 theo quy định tại quy chuẩn 

kỹ thuật quốc gia tương ứng; 

đ) Kết luận sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia; 

e) Cam kết chất lượng sản phẩm, hàng hóa phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia, tiêu chuẩn công bố áp dụng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và kết quả tự đánh giá. 

* Đối với trường hợp công bố hợp quy dựa trên kết quả chứng nhận của 

tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng nhận được chỉ định:  Bản 

sao y bản chính Giấy chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật tương ứng kèm 

theo mẫu dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận đã đăng ký hoặc tổ chức chứng 

nhận được chỉ định cấp cho tổ chức, cá nhân. 

9.5. Đối tượng thực hiện: Cá nhân, tổ chức có liên quan.  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Thong-tu-28-2012-TT-BKHCN-Quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
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9.6. Cơ quan thực hiện: Sở Nội vụ nơi tổ chức, cá nhân đó đăng ký hoạt 

động sản xuất, kinh doanh. 

9.7.  Lệ phí: theo quy định tại Thông tư số 183/2016/TT-BTC ngày 

08/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản 

lý lệ phí cấp giấy đăng ký công bố hợp chuẩn, hợp quy. 

9.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Bản công bố hợp quy (Phụ lục 1 kèm theo). 

9.9. Căn cứ pháp lý 

- Căn cứ Luật 68/2006/QH11 ngày 29/6/2006  quy định tiêu chuẩn và quy 

chuẩn kỹ thuật 

- Căn cứ Nghị quyết số 190/2025/QH15 quy định về xử lý một số vấn đề 

liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước 

- Căn cứ Nghị định 127/2007/NĐ-CP  ngày 01/8/2007 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 

- Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá ngày 21/01/2007 

- Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa 

- Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương 

thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật. 

- Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN  ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa 

học và Công nghệ  sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-

BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ 

quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù 

hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 

5 năm 2017. 

- Căn cứ Thông tư số 13/2024/TT-BLĐTBXH ngày 5/12/2024 của Bộ Lao 

động – Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 

26/2018/TT-BLĐTBXH. 

- Căn cứ Nghị định số 25/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 02 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 

Nội vụ. 

- Căn cứ Nghị định số 45/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ 

quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc 

tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-02-2017-tt-bkhcn-sua-doi-thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-cong-bo-hop-chuan-hop-quy-350642.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/thong-tu-28-2012-tt-bkhcn-quy-dinh-cong-bo-hop-chuan-cong-bo-hop-quy-phuong-thuc-165233.aspx
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Mẫu 2. CBHC/HQ tại Phụ lục III Thông tư số Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY 

Số……………..………… 

Tên tổ chức, cá nhân: ......................................................... ………………………. 

Địa chỉ: .............................................................................. ………………………. 

Điện thoại: ……………………….…….Fax: ………………………… 

E-mail:  ...................................................................... ……………………………. 

CÔNG BỐ: 

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, 

đặc trưng kỹ thuật,….)……………………….  ............................ ………………………. 

Phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên 

gọi)…………………………………………………………............................ …………. 

Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp chuẩn/hợp quy, phương thức đánh giá sự 

phù hợp.)…………………………………………………………………………...… 

Loại hình đánh giá: 

+ Tổ chức chứng nhận đánh giá (bên thứ ba): Tên tổ chức chứng nhận/tổ chức 

chứng nhận được chỉ định, số giấy chứng nhận, ngày cấp giấy chứng nhận; 

+ Tự đánh giá (bên thứ nhất): Ngày lãnh đạo tổ chức, cá nhân ký xác nhận Báo 

cáo tự đánh giá. 

(Tên tổ chức, cá nhân).... cam kết và chịu trách nhiệm về tính phù hợp của ……. 

(sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường) do mình sản xuất, kinh doanh, bảo 

quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác. 

 

 ……….. , ngày ……tháng ……năm …… 

Đại diện Tổ chức, cá nhân 

(Ký tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 

 

 


